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L Ờ I G I Ớ I T H I Ệ U 

Tài chính - t iền tệ và lý thuyết của nó là lĩnh vực vô cùng nhạy 
cảm. Gần hai t hế kỷ trôi qua, các cuộc tranh luận về lý thuyết, bản 
chất và công cụ của lĩnh vực tài chính - t iền tệ cũng đã nhiều nhưng 
vẫn chưa đến hồ i vãn. Vận dụng công cụ, mô hình, chính sách tài 
chính - t iền tệ luôn có vị trí xung lực ấn nút đối với nền kinh tế quốc 
dân m ỗ i nước. Trong bối cảnh toàn cầu hoa và hội nhập, lĩnh vực tài 
chính - t iền tệ có khả năng t iềm ẩn biến cả khu vực thành một làng 
không biên giới (hình ảnh đồng EURO xuất hiện ở Châu Âu từ đầu 
năm 2002 đang là một ví dụ manh nha điển hình). Đồng thời lĩnh 

vực tài chính - t iền tệ, khi sử dụng nó rất dễ biến thành con dao hai 

lưỡ i , và thực t ế nó đã là con dao hai lưỡi rất nghiệt ngã với nhiều 

nước, nhiều khu vực trên thế giới (Trường hợp Argentina là một 
điển hình về cả hai mặt trong một thập niên của thế kỷ vừa qua). 

V ậ y là trong lĩnh vực tài chính - t iền tệ, vô luận là thời gian và 
không gian nào, ngườ i ta vẫn phải đi tìm một nền tảng lý thuyết và 

nguyên lý của nó khả đĩ làm cứu cánh tương thích cho phát triển và 
giao lưu kinh tế. Nhất là trong kinh t ế thị trường hiện nay, những 
nguyên lý sơ đẳng về tài chính - t iền tệ dần dần phải trở thành nhu 
cầu bức xúc không chỉ cho các nhà hoạch, định chính sách, doanh 
nhản mà còn cho cả cộng đồng xã hội có liên quan đến tiết k iệm và 

đầu tư. 
Cuốn giáo trình "Lý thuyết tài chính - t iền t ệ " do Khoa Ngân 

hàng - Tài chính (Đạ i học Kinh t ế Quốc dân) biên soạn lần này 
trong bối cảnh đất nưóc ta đang chuyển đ ổ i sang kinh tế thị trường 
sẽ co tác dụng nhất định không chỉ cho sinh viên các ngành kinh tế 

Ì 
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mà cho tất cả mọ i ngườ i trước khi bước vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh. . 
Vì nhiều lý do, cuốn sách này chỉ đề cập được trong một chững 

mực nhất định những nguyên lý đạ i cuông mang tíahnhập«2 
ong lĩnh vực tài Chĩnh - t iền tê. Trong toang; lai chắc chắn còn 

phải bổ sung thêm các dòng lý thuyết của l ĩnh vục này một cách 
hoan chỉnh hơn. Các tác g iả của nó trong lần xuất bản này đã cô 
gang hệ thống các vấn đề theo một trình tự tương đ ố i hợp lý nhằm 
đáp ứng nhu cầu của sinh viên và ngườ i đọc. Dù sao cũng không 

tránh khỏ i những kh iếm khuyết chủ quan và khách quan, hy vọng 
nhiều ở sự góp ý của toàn thể sinh viên và sự chỉ g iáo của người 
đọc. 

X i n trân trọng giói thiệu cùng các sinh viên và bạn đọc gần xa. 

GS.TSCao Cự Bội 

Ì 
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Chương Ì 

Đ Ạ I C Ư Ơ N G V Ề T À I C H Í N H V À T I Ề N T Ệ 

Tiền tệ và tài chính là những phạm trù kinh t ế gắn l iền với nền 

sản xuất và lưu thông hàng hoa. N ó có vai trò quan trọng thúc đẩy 
quá trình phát tr iển kinh tế-xã hội của mỗ i quốc gia cũng như trên 
phạm vi quốc tế; đặc biệt trong nền kinh tế thị trường - nền kinh t ế 

được t iền tệ hoa cao độ. 

Đ ể thấy rõ vai trò đó, chương này cho phép chúng ta hiểu một 
cách cơ bản: T iền tệ là gì? Tài chính là gì? Tiếp đến là nhận thức 
được quá trình ra đòi, phát triển và các chức năng của tiền tệ, tài 
chính. Chương này cũng cho thấy một cách khái quát về t iền tệ hiện 
nay được đo lường như thế nào? Và tài chính được biểu hiện thông 
qua những quan hệ kinh tế chủ yếu nào? 

1.1. Bản chất của t i ền tệ 

1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ 

Kinh t ế học đã chỉ ra rằng, t iền tệ là một phạm trù kinh tế khách 

quan, gắn l iền với sự ra đen và phát triển của nền kinh tế hàng hoa. 

K h i nghiên cứu về quá trình ra đờ i của tiền tệ, c. Mác kết luận: 
"Trình bày nguồn gốc phát sinh của t iền tệ, nghĩa là phải khai triển 
cái biểu hiện của giá trị, biểu hiện bao k ì m trong quan hệ giá trị của 
hàng hoa, từ hình thái ban đầu giản đơn nhất và ít thấy rõ nhất cho 
đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều thấy" (C.Mác - Tư 
Bản - Quyển ì, Tập ĩ, trang 75 - Nhà xuất bản Sự thật - Hà N ộ i 1963) 

Trong quan hệ trao đ ổ i , hình thức giá trị được biểu hiện qua 4 
hình thái: 
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- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên. 

- Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng. 

- Hình thái giá trị chung. 

- Hình thái t iền tệ. 
Từ hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên đến hình thái t iền 

tệ là một quá trình lịch sử lâu dài, nhằm giải quyết các m â u thuẫn 
vốn có trong bản thân hàng hoa. T iền tệ ra đờ i đã làm cho việc trao 
đ ổ i hàng hoa, dịch vụ được dễ dàng, nhanh chóng hơn. 

Nghiên cứu về lịch sử t iền tệ, các giáo sư P A U L A. 
SAMƯELSON (V iện D ự trữ liên bang và ngân k h ố M ỹ ) và 
W I L L I A M D. NORDHAUS (trường Đ ạ i học Yale M ỹ ) cũng kết 

luận rằng: "Do các xã h ộ i có sự mua bán rộng rãi không thể vượt 
qua được các cản trở quá lớn của hình thức trao đ ổ i h iện vật, nên 
việc sử dụng một vật trung gian làm phương t iện trao đ ổ i được mọ i 
ngườ i chấp nhận. Đ ó là t iền t ệ " (Kinh t ế học - Tập ì, trang 332 -
V i ệ n quan hệ quốc t ế V i ệ t Nam biên dịch năm 1989). 

1.1.2. Bản chất của tiền tệ 

Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh t ế hàng hoa, nhằm tạo 
điều k iện thuận lợ i cho quá trình trao đ ổ i hàng hoa, dịch vụ. Suy 
cho cùng, về bản chất, t iền tệ là vật ngang giá chung, làm phương 
t iện để trao đ ổ i hàng hoa, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ . Theo 
Frederic S.Mishkin- trường Đ ạ i học Columbia (Mỹ ) thì " t i ề n tệ là 
bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận 
hàng hoa, dịch vụ, hoặc trong việc trả nợ". (Kinh t ế t iền tệ, ngân 
hàng và thị trường tài chính của Frederic S.Mishkin- trường Đ ạ i học 
Columbia xuất bản năm 1992). 

Tuy nhiên, để có một định nghĩa chính xác về t iền tệ là điều 

không đơn giản. Giáo sư Mi l ton Spercer (trường Đ ạ i học quản lý 
kinh doanh M ỹ ) cũng thừa nhận rằng: "Nếu bạn cho rằng, bạn hiểu 

6 
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một cách chính xác t iền tệ là gì thì bạn còn giỏ i hem nhiều nhà kinh 

t ế" (kinh tế học hiện đại - Phần IU) . 

Đặc biệt trong điều k iện hiện nay, khi mà nền kinh tế hàng hoa 

phát tr iển cao độ và trình độ công nghệ ngân hàng hiện đạ i , thì câu 
trả lờ i cho t iền tệ vẫn là điều bí ẩn. Trong khi các quan niệm cổ điển 
cho rằng, t iền tộ là vàng, bạc hoặc là các tò giấy bạc ngân hàng, thì 
các nhà kinh t ế học hiện đạ i còn cho rằng: kỳ phiếu, hối phiếu, 

séc...cũng là t iễn tệ. Giáo sư, t iến sĩ ngườ i Anh A.C.L .DAY đã kết 

luận: " từ những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, nhiều dạng tiền tệ 
đã là những hình thái của tài sản thực sự, chủ yếu là vàng và bạc. 
Nhưng thời kỳ đó đã qua rồ i và toàn bộ tiền tệ đang sử dụng trong 
các nền kinh t ế hiện đại đều là những trái quyền" (Kinh tế tiền tệ, 
trang 10, LICOSAXUBA Hà N ộ i biên dịch 1989). 

1.2. Chức n ă n g của t i ền tệ 

1.2.1. Đơn vị đo lường giá trị 

Tiền tệ là đơn vị đo lường giá trị, nghĩa là nó được dùng để đo 
lường giá trị các hàng hoa, dịch vụ trưóc khi thực hiện trao đ ổ i . 
Ngườ i ta đo giá trị của hàng hoa và dịch vụ bằng t iền giống như 
ngườ i ta đo trọng lượng của một vật bằng kilôgam, đo chiều dài một 
vật bằng mét. Đ ể thấy được vì sao chức năng này quan trọng, chúng 
ta hãy so sánh quá trình trao đ ổ i hiện vật với trao đ ổ i hàng hoa có 
t iền làm môi giới trung gian. 

Trong quá trình trao đ ổ i trực t iếp, có 3 mặt hàng đưa ra trao 
đ ổ i : A , B, c thì chúng ta chỉ cần biết 3 giá để có thể trao đ ổ i các 
hàng hoa này vói nhau. Đó là: 

- Giá của hàng hoa A được tính bằng bao nhiêu hàng hoa B. 

- Giá của hàng hoa A được tính bằng bao nhiêu hàng hoa c. 

- Giá của hàng hoa c được tính bằng bao nhiêu hàng hoa B. 
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Tương tự, nếu có l o mặt hàng đưa ra trao đ ổ i , chúng ta phải 
cần biết 45 giá để có thể trao đ ổ i hàng này lấy một hàng hoa khác , 
với 100 mặt hàng chúng ta cần tới 4.950 giá, và với 1.000 mặ t hàng 
thì chúng ta cần biết 499.500 giá (theo công thức tổng quát tính sô 
cặp khi có N phân tử = N (N- l ) /2 ) . 

Nếu nền kinh tế có t iền tệ làm môi giới , thì ngườ i ta định giá 
bằng đơn vị t iền tệ cho tất cả các hàng hoa đem trao đ ổ i trên thị 
trường. Do vậy, có bao nhiêu hàng hoa đưa ra trao đ ổ i thì có bấy 
nhiêu giá cả. Có nghĩa là, nếu có 3 hàng hoa đưa ra trao đ ổ i thì có 3 
giá, có 10 hàng hoa trao đ ổ i thì có 10 giá, có 1000 hàng hóa trao 
đ ổ i thì có 1000 giá. V ậ y là, việc dùng t iền làm đơn vị đánh giá sẽ 

thuận lợ i rất nhiều cho quá trình trao đ ổ i hàng hoa, giảm được chi 
phí trong trao đ ổ i do giảm được số giá cần xem xét. 

Số lượng giá trong một nên kình tế hiện vật ứng với số lượng 
giá trong nền kinh tế tiền tệ. 

Số m ặ t h à n g 
t rao đ ổ i 

Số lượng giá t rong 
nền k i n h t ế h iện vậ t 

Số lượng giá t rong 
nền k i n h t ế t i ền tệ 

3 3 3 

10 45 10 

100 4.950 100 

1000 499.500 1000 

10.000 49.995.000 10.000 

1.2.2. Phương tiện trao đổi 

Trong nền kinh tế, t iền tệ làm phương t iện trao đ ổ i khi nó được 
dùng để mua bán hàng hoa, dịch vụ, hoặc thanh toán các khoản nợ 
cả trong và ngoài nước. Việc dùng t iền làm phương t iện trao đ ổ i đã 
nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, bởi nó đã t iết k i ệm 
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được các chi phí quá lớn trong quá trình trao đổ i trực tiếp hàng đổ i 
hàng, các chi phí giao dịch thường rất cao. Bởi vì, ngườ i mua, người 
bán phải tìm được những ngườ i trùng hợp với mình về nhu cầu trao 
đ ổ i , thời gian trao đ ổ i , không gian trao đổ i . Quá trình trao đổ i chỉ 
được diễn ra khí có sự phù hợp đó . T iền tệ làm môi giới trung gian 
trong trao đổ i đã hoàn toàn khắc phục được các hạn chế đó của quá 
trình trao đ ổ i trực tiếp. Ngườ i có hàng bán lấy tiền, sau đó sẽ mua 

được hàng mà họ cần. Bởi vậy, ngườ i ta coi t iền như thứ dầu mỡ bôi 
trơn, cho phép nền kinh t ế hoạt động chảy hơn, khuyến khích 

chuyên môn hoa và phân công lao động. 

1.2.3. Phương tiện dự trữ về mặt giá trị 

Tiền tệ làm phương t iện dự trữ giá trị nghĩa là nơi chứa sức mua 
hàng hoa trong một thời gian nhất định. Nhờ chức năng này của tiền 

tệ mà ngườ i ta có thể tách thời gian từ lúc có thu nhập đến lúc tiêu 

dùng nó. Chức năng này là quan trọng vì mọ i người đều không muốn 
chi tiêu hết thu nhập của mình ngay khi nhận nó, mà dự trữ để sử 
dụng nó trong tương lai. Tất nhiên, t iền không phải duy nhất là nơi 
chứa đựng giá trị, mà các tài sản khác cũng là nơi chứa giá trị, như cổ 
phiếu, thương phiếu... Nhưng t iền là tài sản có tính lỏng cao nhất, bởi 
nó là phương tiện trao đ ổ i , nó không cần phải chuyển đ ổ i thành bất 
cứ cái gì khác khi với mục đích mua hàng hoa chi trả tiền dịch vụ. 

1.3. Sự p h á t t r i ể n các h ì n h t há i t i ề n tệ 

Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh t ế hàng hoa. Sau khi 

ra đờ i , t iền tệ là công cụ quan trọng để phát triển nền kinh t ế - xã 
hộ i . Đ ể tạo điểu kiện thuận lợ i hơn cho lưu thông hàng hoa và dịch 
vụ phát triển nền kinh tế- xã h ộ i , hình thái của t iền tệ cũng ngày 

càng được hoàn thiện hơn. 

1.3.1. Tiền tệ bằng hàng hoa 

Trong thời kỳ đầu lịch sử tiền tệ, tuy theo những điều kiện cụ thể 
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của các dân tộc khác nhau và ở các thời đại khác nhau mà vai trò tiền 

tệ được thể hiện ở các hàng hoa khác nhau. Nhưng thông thường, 
những hàng hoa đó là những vật dụng quan trọng bậc nhất hay những 
đặc sản quý hiếm của địa phương. Lịch sử ghi nhận rằng, thời kỳ 
nguyên thúy của t iền tệ, vai trò tiền tệ thường được thể hiện ờ gia súc 
(dân tộc cổ đại Slavơ), da thú (ở các dân tộc Scăng- đi - nấp và nước 
Nga cổ đại) , vỏ ốc quý (quần đảo Thái Bình Dương và Châu Phi), chè 
(Tây Tạng và Mông c ổ ) , muối (ở miền Tây Su Đãng).. . 

Cùng với sự phân công lao động xã hộ i lớn lần thứ hai, thủ 
công nghiệp tách khỏ i nông nghiệp, vai trò t iền tệ chuyển dần sang 
các k im loại . Cuối cùng thời kỳ này, vai trò t iền tệ đã được cố định 
ở vàng. Bở i vì vàng có nhiều đặc tính tru việt hơn các hàng hoa khác 
lúc bấy giò trong việc thực hiện các chức năng của t iền tệ. Đó là: 

• Tính đồng nhất của vàng rất cao. Điều đó rất thuận lợi trong việc 
đo lường, biểu hiện giá cả của các hàng hoa trong quá tình trao đổ i . 

• D ễ phân chia mà không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn có 
của nó. Đ iều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc biểu hiện giá cả 
và lun thông hàng hoa trên thị trường. Bở i l ẽ , trên thị truồng hàng 
hoa rất đa dạng và giá cả rất khác nhau. 

• D ễ mang theo, bởi vì một thể tích nhỏ và trọng lượng nhỏ 
của vàng có thể đạ i diện cho giá trị một khối lượng hàng hoa lon. 

• Thuận t iện trong việc thực hiện chức năng dự trữ giá trị của 
t iền tệ... 

Trình độ sản xuất ngày càng phát tr iển, khố i lượng hàng hoa và 
dịch vụ đưa ra trao đ ổ i ngày càng nhiều. Trong khi đó khả năng về 

vàng l ạ i rất có hạn. Do vậy, theo thời gian, giá trị của vàng lớn đến 

mức ngườ i ta khó có thể chia nhỏ ra để t iến hành những việc mua 
bán bình thường. Mặ t khác, các hàng hoa đóng vai trò tiền tộ trước 
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đây đều có khuynh hướng tự bản thân nó phải có giá trị và phải có 
một công dụng nhất định nào đó. Còn ngày nay, giá trị của t iền tệ là 
do tính pháp định của nhà nước. Việc tìm k iếm một loại hình tiền tệ 
mới thay thế cho vàng trong lưu thông đã trở nên cần thiết. 

1.3.2. Tiên giấy (giấy bạc ngăn hàng) 

Sau một thời gian dài, thời đại t iền bằng hàng hoa đã nhường 
chỗ cho thòi đại t iền giấy. Lúc đầu những tờ giấy bạc ngân hàng là 
dấu hiệu đạ i diện cho vàng đáng l ẽ phải có trong lưu thông. Những 
giấy bạc ngân hàng đó được tự do chuyển đ ổ i ra vàng theo luật 
định. V ề sau do ngân hàng phát hành ra nhiều giấy bạc hơn so với 
số vàng dự trữ, làm cho nó không còn được tự do chuyển đ ổ i ra 
vàng. Thờ i đại ngày nay, việc sử dụng t iền giấy đã trở thành phổ 
biến, do tính thuận t iện của nó trong việc làm phương t iện trao đổ i 
hàng hóa. Đ ó là: 

• D ễ mang theo để làm phương t iện trao đ ổ i hàng hoa, thanh 
toán nợ . 

• Thuận t iện khi thực hiện chức năng dự trữ của cải dưới hình 
thức giá trị. 

• Bằng cách thay đ ổ i con số trên mặt đồng t iền, một lượng giá 
trị lớn hay nhỏ được biểu hiện. 

• Bằng chế độ độc quyền phát hành giấy bạc với những quy 
định nghiêm ngặt của Chính phủ, t iền giấy có thể g iữ được giá trị 
của nó.. . 

M ầ m mông t iền giấy đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử. Tiền 

giấy xuất hiện ò Trung Quốc đờ i nhà Tống, ở V i ệ t Nam đờ i Trần và 

H ồ Quý Ly , ở Châu Âu đầu thế kỷ 17. Cho đến những năm 30 của 
thế kỷ X X , bản vị giấy bạc không được tự do chuyển đổ i ra vàng 
được áp dụng ở tất cả các nước trên thế giới . 
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1.3.3. Tiền ghi sổ (tiền qua ngân hàng) 

Tiền ghi sổ là những khoản t iền gửi không kỳ hạn ờ ngân hàng 
(tiến gửi séc). Đ ó là do hệ thống ngân hàng thương mại tạo ra trong 
quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng. Việc sử dụng đồng t iền ghi 

sổ được thực hiện bằng các bút toán ghi N ợ và Có trên tài khoản 
t iền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Cùng với trình độ công nghệ 
ngân hàng ngày càng hiện đạ i , đồng t iền ghi sổ đã giữ vị trí chủ yếu 

trong tổng mức cung ứng t iền tệ cho nền kinh tế. Hiện nay ờ những 
nước có nền kinh t ế thị trường phát tr iển, trình độ công nghệ ngân 
hàng hiện đ ạ i , đồng t iền ghi sổ chiếm từ 90% đến 95% trong tổng 
lượng t iền cung ứng. Nói chung, hiện nay là thòi đạ i của t iền ghi sổ. 
Bở i l ẽ , t iền ghi sổ có những ưu v iệt vốn có của nó: 

• Giảm bớt một cách đáng kể các chi phí lưu thông t iền mặt: 
in t iền, bảo quản, vận chuyển, đếm, đóng gói... 

• Nhanh chóng và thuận t iện cho các chủ nhân tham gia thanh 
toán qua ngân hàng. 

• Bảo đảm an toàn trong việc sử dụng đồng t iền, hạn chế được 
những hiện tượng tiêu cực. 

• T iền ghi sổ tạo ra điều k iện thuận lợ i cho Ngân hàng trung 
ương trong việc quản lý và điểu tiết lượng t iền cung ứng 

1.4. K h ố i t i ền t ệ 

Khi chưa có một định nghĩa chính xác về tiền tệ thì quan niêm 
về các khố i t iền tệ (cách đo lượng t iền cung ứng) cũng khác nhau 

Tuy nhiên, quan n iệm về khối t iến tệ mà được nhiều nhà kinh te 

thừa nhận hơn cả là: 

1.4.1. Khối tiền tệ MI 

Đây là khối tiền tệ theo nghĩa hẹp nhất về lượng tiền cung úng 

nó chỉ bao gồm những phương tiện được chấp nhận ngay trong trao 
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đ ổ i hàng hoa, mà không phải qua một bước chuyển đổ i nào. Với 
khối t iền tệ này, tổng lượng t iền cung ứng bao gồm: 

• T iền đang lưu hành (gồm toàn bộ t iền mặt do Ngân hàng 
trung ương phát hành đang lưu hành ngoài hệ thống ngân hàng). 

• Tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng thương mại (tiền gửi mà 
chủ sở hữu của nó có thể phát séc để thanh toán t iền mua hàng hay 

dịch vụ). 

1.4.2. Khối tiền tệ M2 

K h ố i t iền tệ này, với một cách nhìn rộng hơn về lượng t iền 

cung ứng. Theo khố i t iền tệ này, tổng lượng t iền cung ứng bao gồm: 

• Lượng t iền theo M I . 

• T iền gửi t iết k i ệ m ở các ngân hàng thương mại . 

1.4.3. Khối tiền tệ M3 

Theo khối t iền tệ này, tổng lượng t iền cung ứng bao gồm: 
• Lượng t iền theo M 2 

• Tiền gửi có kỳ hạn ở ngân hàng thương mạ i . 

1.4.4. Khối tiền tệ L 

Theo khối t iền tệ này, tổng lượng t iền cung ứng bao gồm: 

• Lượng t iền theo M 3 . 

• Chứng từ có giá có tính " lỏng" cao (dễ chuyển thành t iền 

mặ t): Chứng từ chỉ t iền gử i , thương phiếu, tín phiếu, trái phiếu... 

1.5. Chế độ tiền tệ 

Chế độ t iền tệ là hình thức tổ chức lưu thông t iền tệ của một 
quốc gia, được quy định bằng luật pháp. Chế độ tiền tệ bao gồm các 

yếu tố: 
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• Bản vị t iền tệ: tức cái gì được dùng làm cơ sờ định giá đông 
t iền quốc gia. 

• Đơn vị t iền tệ: m ỗ i quốc gia đều có đơn vị t iền tệ của riêng 
mình và được quy định bằng pháp luật. Đơn vị t iền tệ của V i ệ t Nam 
là "đồng", ký hiẹu quốc t ế là " V N D " ; đơn vị t iền tệ cùa M ỹ là " đ ô 
la" ký hiệu quốc t ế là "USD"; đơn vị t iền tệ của Nhật Bản là "yên" , 
ký h iếu quốc tê là "JPY"... 

• Công cụ trao đ ổ i : tức là những công cụ được sử dụng để 
thực hiện mua bán hàng hoa, dịch vụ, thanh toán các khoản nợ như 
t iền giấy, t iền đúc , t iền ghi sổ... 

Nói chung, trong chế độ t iền tệ, yếu tố thường thay đ ổ i là bản 
vị t iền tệ. Lịch sử t iền tệ phát t r iển cho thấy rằng, bản vị t iền tệ của 
các nước do điều k iện cụ thể của m ỗ i thời kỳ quyết định. Cho đến 

nay, các chế độ bản vị t iền tệ sau đây đã được sử dụng: 

1.5.1. Chế độ song bản vị 

Dưới chế độ song bản vị, đồng t iền cua một nước được xác 
định bằng một trọng lượng cố định của hai k im loại thường là vàng 
và bạc. Ví dụ, năm 1972, ở M ỹ Ì đôla vàng = 1,603 găm vàng ròng, 
Ì đôla bạc = 24,06 găm bạc ròng. Tức trọng lượng lđôla bạc nặng 
gấp 15 lần trọng lượng Ì đôla vàng. 

Do giá trị thị trường của vàng và bạc thường xuyên thay đ ổ i , đã 
dẫn đến hiện tượng t iền có giá trị thấp đuổ i t iền có giá ừ ị cao khỏ i 
lưu thông. H iện tượng này được nhà tài chính Anh là Thomas 
Gresham t hế kỷ 16 và là giám đốc sở đúc t iền dưới t r iều N ữ hoàng 
Klizabeth ì m ô tả như sau: " K h i hai k im loại có giá trị thị trường 
khác nhau, nhưng với quyền lực t iền tệ chính thức như nhau thứ 
kim loại rẻ hơn trờ thành phương t iện lưu thông chủ yếu trong khi 

thứ k im loại đắt hem thì biến khỏ i lưu thông". Giả sử rằng nhà nước 
ấn định tỷ l ệ đúc t iền chính thức của k im loại bạc và vàng là 15/1 

14 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



Điều đó có nghĩa là, trọng lượng Ì đơn vị t iền tệ bằng bạc gấp 15 
lần trọng lượng t iền tệ bằng vàng. Do đó, bất cứ một sự thay đổ i 
trong giá trị thị trường của một k im loại so với kim loại khác, có thể 
làm cho thứ k im loại có giá trị cao hơn biến khỏ i lưu thông. Bởi vì 
k im loại rẻ t iền hơn trên thị trường sẽ được đưa tới sở đúc t iền để 
đúc thành t iền, k im loại đắt hơn trên thị trường được đưa ra khỏ i lưu 
thông để cất trữ hay đúc thành thỏ i để bán. Nói cách khác, một tỷ l ệ 
t iền đúc cố định và một tỷ l ệ thị trường thay đ ổ i , cho phép ngườ i ta 
giữ l ạ i đổng t iền có giá trị hơn và cho lưu thông đồng t iền có giá trị 
kém hơn. Điều đó đã xảy ra ở M ỹ trong thế kỷ 19, khi mà M ỹ đang 
giữ chế độ song bản vị vàng và bạc theo luật định. Trong suốt giai 
đoạn đầu từ 1792 đến 1834 vàng rút khỏ i lưu thông và trên thực tế 

quốc gia chỉ còn là bản vị bạc. Nhưng từ 1834-1893 bạc rút khỏ i 
lưu thông và thực chất quốc gia chỉ còn bản vị vàng. 

1.5.2. Chế độ bản vị tiền vàng 

Bản vị t iền vàng là đồng t iền của một nước được đảm bảo bằng 
một trọng lượng vàng nhất định theo pháp luật. Những nhân tố cần 
thiết của bản vị t iền vàng gồm: 

• Nhà nước không hạn chế việc đúc t iền vàng. 

• Tiền giấy quốc gia được nhà nước xác định bằng một trọng 
lượng vàng nhất định và được tự do chuyển đ ổ i ra vàng theo tỷ l ệ đã 
quy định. 

• T iền vàng được lưu thông không hạn chế. 

Chế độ bản vị t iền vàng được sử dụng phổ biến ở các nước 
trong những năm cuối thế kỷ X I X và đầu thế kỷ X X . 

1.5.3. Chê độ bẩn vị vàng thỏi 

Chế độ bản vị vàng thỏ i cũng quy định cho đơn vị tiền tệ quốc 
gia một trọng lượng vàng cố định. Nhưng vàng được đúc thành thỏi 
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mà không đúc thành t iền. Vàng không lưu thông trong nền kinh tế, 

mà chỉ dự trữ để làm phương t iện thanh toán quốc tế và chuyển dịch 
tài sản ra nước ngoài. Tiền giấy quốc gia được đ ổ i ra vàng theo luật 
định, nhưng phải một số lượng t iền giấy nhất định, ít nhất phải 
tương đương Ì thỏ i vàng. Chế độ bản vị thỏ i vàng được áp dụng ờ 
Anh năm 1925 và quy định muốn đ ổ i t iền giấy lấy vàng phải đ ổ i ít 
nhất 1.500 Bảng Anh, áp dụng ở Pháp năm 1928 với số t iền giấy 
phải đ ổ i ít nhất là 225.000 Francs... 

1.5.4. Chế độ bản vị vàng hối đoái 

Chế độ bản vị h ố i đoái vàng là chế độ bản vị trong đó t iền giấy 
quốc gia không được trực t iếp chuyển đ ổ i ra vàng, muốn đ ổ i ra vàng 
phải thông qua một ngoại tệ . Ngoại tộ đó phải được tự do chuyển 
đ ổ i ra vàng, như đôla M ỹ , bảng Anh.. . Chế độ bản vị hố i đoái vàng 

được áp dụng ở Ấn Đ ộ năm 1898, Đức 1924, Hà Lan 1928... 

2.5.5. Chế độ bản vị ngoại tệ 

Dưới chế độ bản vị ngoại tệ, đem vị tiên tệ quốc gia được xác 
định bằng đơn vị t iền tệ của nước ngoài (ngoại tệ). Đó phải là các 
ngoại tệ mạnh và được tự do hoa chuyển đ ổ i trên thị trường quốc tế. 

C h ế độ bản vị này được sử dụng phổ biến đ ố i với các nước thiếu 

vàng hoặc về mặt chính trị bị l ệ thuộc vào nước khác (các nước 
trong khố i cộng đồng Anh sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất) 

Đ ể khuyến khích thương mạ i quốc t ế và tăng trưởng kinh tế 

một cách có trật tự, một hình thức biến tướng chế độ bản vị ngoại tệ 
được hình thành ờ các nước tư bản chủ nghĩa. Chế độ bản vị này 
được thịnh hành từ 1944 đến 1971 và có hai đặc trưng cơ bản-

• Vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, M ỹ chiếm hữu 
phần lớn vàng của thế giói. Do đó, Bộ tài chính M ỹ , theo hiệp định 
quốc tế, đã làm cho vàng và đôla M ỹ có thể chuyển đ ổ i được lẫn 
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nhau, theo tỷ l ệ 35 đôla cho một ô n g x a vàng. Như vậy, một đồng 
đôla M ỹ chính thức được xác nhận bằng 35 ôngxơ vàng. 

• Theo đó, các nước khác theo hiệp định quốc tế, Ngân hàng 
trung ương các nước đó duy trì một tỷ giá cố định đồng tiên của họ 
so với đồng đôla M ỹ . 

Chế độ bản vị ngoại tệ biến tướng này đã hoàn thành sứ mệnh 
của nó là khuyến khích thương mạ i quốc t ế và khôi phục kinh t ế sau 

chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng từ những năm 1960 chế độ này 
bắt đầu sụp đổ , bởi đồng đôla M ỹ l ạm phát và dự trữ vàng của M y 
giảm sút nghiêm trọng. Chế độ bản vị ngoại tệ này đã kết thúc khi 

Tổng thống M ỹ -Nixơn tuyên bố không đ ổ i đôla giấy ra vàng ngày 
15/8/1971. 

1.5.6. Chế độ bản vị tiên giấy không chuyển đổi ra vàng 

Dưới chế độ bản vị t iền giấy không được chuyển đ ổ i , đơn vị 
t iền tệ của một nước không thể tự do chuyển đ ổ i k im loại quý. Đầu 
những năm 1930 bản vị chế độ t iền giấy không được chuyển đ ổ i 
phổ biến. Vàng chỉ được dùng để thanh toán các khoản nợ quốc tế, 

nó bị rút khỏ i lưu thông trong nước vì không dùng làm t iền tệ và 
không được đ ổ i t iền giấy ra vàng. Từ đây, giá trị thực t ế của đồng 
t iến các nước phụ thuộc vào sức mua của nó, tức là số lượng hàng 
hoa hay dịch vụ mà nó có thể mua được. Giá trị của một đem vị t iền 

tệ được xác định bằng sức mua của nó và được đo bằng số nghịch 
đảo của mức giá cả chung. Như vậy, mức giá cả chung càng cao thì 
giá trị hay sức mua của một đom vị t iền tệ càng thấp và ngược l ạ i . 

1.6. B ả n chất của tà i ch ính 

1.6.1. Sự ra đời của phạm trù tài chính 
Lịch sử xã hội loài nrurri ffhu thấy., nàn thúi kỳ củng xã nguyên 
ton rõ võ hf\\ hát Aẩ„ TRĨtàxiftjrsj,IíỊfciu^rnoiUA^U«i.l cỏ s ư chiêm thúy tan rã, xã hộ i bắt đầu 

P H Ò N G M ĩ í r ỉ N 
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hữu khác nhau về tư l iệu sản xuất và về sản phẩm lao động. Theo 
đó, nền sản xuất hàng hoa ra đen và t iền tệ xuất hiện như một tất 
yếu khách quan. Trong nền kinh tế hàng hoa, việc ưao đ ổ i hàng hoa 
được t iến hành một cách dễ dàng thông qua t iền tệ làm môi giới 
trung gian. Từ đó, ngườ i ta sử dụng t iền tệ với các chức năng 
phương t iện trao đ ổ i và phương t iện tích lũy để phân phối tổng sản 
phẩm xã hộ i , qua đó tạo lập và sử dụng các quỹ t iền tộ trong nền 

kinh tế, nhằm mục đích tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế-xã 
hộ i . Các quỹ t iền tệ này được tạo lập và sử dụng bờ i các tổ chức 
kinh tế , tổ chức xã hội hay cá nhân. Các quan hệ kinh t ế đó đã làm 
nảy sinh phạm trù tài chính. 

Lịch sử xã hộ i loài ngườ i còn cho thấy rằng, khi xã h ộ i có sự 
chiếm hữu khác nhau về tư l i ệu sản xuất, thì có sự phân chia giai 
cấp và xuất hiện phạm trù Nhà nước. Nhà nước ra đờ i , vái chức 
năng và quyền lực của mình đã tạo điều k iện thuận lợ i cho sự phát 
t r iển kinh t ế hàng hoa, m ở rộng phạm v i hoạt động của tài chính. 
M ặ t khác , để duy trì hoạt động của mình, nhà nước đã tạo lập quỹ 
ngân sách nhà nước thông qua quá trình phân phối tổng sản phẩm 
xã h ộ i đuôi hình thức giá trị và hình thành lĩnh vực tài chính nhà 
nước. Như vậy, bên cạnh những t iền đề quyết định làm nảy sinh 
phạm trù tài chính là sản xuất hàng hoa và t iền tệ, nhà nước ra đờ i 
làm cho hoạt động tài chính ngày càng phát triển hơn. 

1.6.2. Bản chã của tài chính 
V ề bản chất, tài chính là các quan hệ kinh t ế trong phân phối 

tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, thông qua đó tạo lập và 
sử dụng các quỹ t iền tệ, nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dùng 

của các chủ thể trong nền lãnh tế. 

Đ ể hiểu rõ hơn bản chất của tài chính, ở đây cần có sự phân 
biệt tài chính vói một số phạm trù kinh t ế có liên quan khác. 

Trước hết cần phân biệt tài chính với t iền tệ. Nhìn bể ngoài, tài 
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chính được ngườ i ta cảm nhận như những quỹ t iền tệ của các chủ 
thể khác nhau trong xã hội . Nhưng tài chính không phải là t iền tệ. 
Tiền tệ về bản chất là vật ngang giá chung trong trao đổ i hàng hoa 
với các chức nâng vốn có của nó: biểu hiện giá ca hàng hoa, phương 
t iện trao đ ổ i (gồm phương t iện lưu thông và phương tiện thảnh toán) 
và phương t iện tích lũy. Tài chính là sự vận đông tương đối của tiền 

tệ với chức năng phương t iện thanh toán và phương tiện tích lũy 

trong lĩnh vực phân phối, nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 

Giá cả là một phạm trù kinh tế, liên quan đến phân phối dưới 
hình thức giá trị. Nhưng sự phân phối của giá cả được tiến hành 

thông qua sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả của hàng hoa trong 
trao đ ổ i . Tài chính là phạm trù phân phối phản ánh sự chuyển dịch 
giá trị thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ t iền tệ trong nền 

kinh tế. 

T i ền lương cũng là phạm trù phân phối. Đó là một lượng t iền tệ 
nhất định được trả cho ngườ i lao động, theo những nguyên tắc nhất 
định. T iền lương muốn được thực hiện phải thông qua tài chính, tức 
là thông qua các quan hệ kinh t ế trong phân phối tổng sản phẩm xã 
hộ i , nhằm hình thành và sử dụng quỹ t iền lương trong nền kinh tế. 

Bản chất của tài chính được thể hiện qua các quan hệ kinh tế 

chủ yếu trong quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình 
thức giá trị sau đây: 

• Quan hệ kinh t ế giữa Nhà nước với các cơ quan, đơn vị kinh 
tế, dân cư. 

• Quan hệ kinh t ế giữa các tổ chức tài chính trung gian với 
các cơ quan, tổ chức kinh t ế phi tài chính, dân cư. 

• Quan hệ kinh t ế giữa các cơ quan, đơn vị kinh tế, dân cư với 
nhau và các quan hệ kinh t ế trong nộ i bộ các chủ thể đó. 

• Quan hệ kinh t ế giữa các quốc gia với nhau trên thế giới.. . 
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1.7. Chức n ă n g của tà i ch ính 

1.7.1. Chức năng phẩn phối 

Phân phối qua tài chính là sự phân phối tổng sản phẩm xã hội 
dưới hình thức giá trị. Thông qua chức năng này, các quỹ t iền tệ tập 
trung và không tập trung được hình thành và sử dụng vào những 
mục đích nhất định. Phân phối qua tài chính bao hàm cả quá trình 
phân phối lần đầu và quá trình phân phối l ạ i . 

Quá trình phân phối lần đầu là sự phân phối tổng sản phẩm xã 
hộ i cho các chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất vật chất và dịch 
vụ. Trong quá trình phân phối lần đầu, giá trị tổng sản phẩm xã hội 
sẽ được hình thành các quỹ t iền tệ sau đây: Quỹ bù đắp những chi 
phí vật chất đã bỏ ra trong quá trình sản xuất, t iến hành dịch vụ. 
Phần này hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định và khôi phục l ạ i 
vốn lưu động đã bỏ ra. Quỹ t iền tệ này nhằm đảm bảo sản xuất giản 
đơn của m ọ i quá trình sản xuất xã hội . 

• Quỹ tích lũy nhằm tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển 
kinh tế. 

• Quỹ tiêu dùng, bao gồm tiêu dùng cho cá nhân và cho nhà 
nước. 

Quá trình phân phối l ạ i là quá trình tiếp tục phân phối những 
phần thu nhập cơ bản, những quỹ t iền tệ đã được hình thành trong 
quá trình phân phối lần đầu ra phạm vi rộng hơn, bao gồm cả lĩnh 

vực không sản xuất vật chất và dịch vụ. 

1.7.2. Chức năng giám đốc 

Chức năng giám đốc tài chính là nói đến khả năng khách quan 
của phạm trù tài chính. Nhờ khả năng đó mà ngườ i ta có thể tổ chức 
k iểm tra quá trinh vận động của các nguồn tài chính để tạo lập và sử 
dụng các quỹ t iền tệ. K h ả năng đó được biểu hiện ngay trong quá 
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trình thực hiện chức năng phân phối của tài chính. Ở đó, ngườ i ta có 
thể k iểm tra về mục đích, quy mô và hiệu quả của quá trình tạo lập 
và sử dụng các quỹ t iền tệ. Khác với chức năng giám đốc tài chính, 
công tác k iểm tra tài chính là các hoạt động chủ quan của con người 
trong việc kiểm tra quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng các 
quỹ t iền tệ. 

Đ ố i tượng giám đốc của tài chính là các quá trình tạo lập và sử 
dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế. Thông qua giám đốc tài 
chính, để k iểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản 
phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển 
kinh t ế - xã hội của mỗ i thời kỳ . Đồng thời qua đó để k iểm tra việc 
tạo lập và chấp hành các chỉ tiêu k ế hoạch, các định mức kinh tế tài 

chính, quá trình hạch toán kinh tế, việc chấp hành các đạo luật về 

tài chính, các chính sách chế độ tài chính của nhà nước.. . 
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C Â U H Ỏ I Ô N T Ậ P 

Ì. Sự ra đời và bản chất của tiền tộ? 

2. Quá trình phát triển các hình thái t iền tệ? 

3. Các chức năng của tiên tệ? 

4. Lượng t iền cung ứng và cách đo lường lượng t iền cung ứng 

5. Chế độ t iền tệ và các bản vị tiền tệ? 

6. Sự ra đờ i và bản chất của tài chính? 

7. Chức năng của tài chính? 
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Chương 2 

TỔNG QUAN VẾ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

Chương này sẽ giới thiêu cho chúng ta về vai trò, hộ thống tài 
chính đ ố i với nền kinh t ế - xã hộ i . Cấu trúc của hệ thống tài chính, 
quan hộ của từng bộ phận trong hộ thống tài chính? Chính sách điều 

hành của Chính phủ đ ố i với hệ thống tài chính quốc gia như t hế 

nào? 

2.1. Vai trò của hệ thống tài chính 

Trong chương ì, chúng ta đã nghiên cứu về bản chất của tài 
chính và khẳng định rằng: tài chính là hệ thống các quan hệ kinh t ế 

trong phân phối , gắn l i ền với quá trình hình thành và sử dụng các 
quĩ t iền tệ. Trong thực tế, các quan hệ tài chính diễn ra rất phức tạp 
và đa dạng, chúng đan xen nhau trong một tập hợp hàng loạt các 
hoạt động khác nhau của nền kinh tế. Tuy nhiên, đó không phải là 
những hoạt động hỏn loạn mà ngược l ạ i , chúng tuân thủ những 
nguyên tắc, những qui luật nhất định, trong đó những quan hệ tài 
chính có tính chất đặc thù giống nhau nhóm l ạ i thành một bộ phận 
riêng. Giữa các bộ phận này luôn có mối liên hệ , tác động ràng 
buộc lẫn nhau và tạo thành hệ thống tài chính. 

Do vậy, hệ thống tài chính là tổng thể của các bộ phận khác 
nhau trong một cơ cấu tài chính, mà ở đó các quan hệ tài chính hoạt 
động trên các lĩnh vực khác nhau nhưng có m ố i liên hệ tác động lẫn 
nhau theo những qui luật nhất định. 

Các bộ phận trong hệ thống tài chính hoạt động trên các lĩnh 

vực: tạo ra các nguồn lực tài chính, thu hút các nguồn tài chính và 
chu chuyển các nguồn tài chính (dẫn vốn). Vói các lĩnh vực hoạt 
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động này, toàn bộ hệ thống tài chính thực hiện vai trò đặc biệt quan 
trọng trong nền kinh t ế quốc dân là đảm bảo nhu cầu về vốn cho 
phát triển kinh tế - xã hội . 

2.2. Cấu t r úc của hệ thống tài ch ính 

Cấu trúc của hệ thống tài chính bao gồm các tụ điểm vốn và bộ 
phận dẫn vốn, được tổ chức theo sơ đồ sau: 

Tài chính 
doanh nghiệp 

N g â n sách 
nhà nước 

Thị trường tài ch ính và tổ chức 
tài chính trung gian 

Tài chính 
dân cư, tổ chức 

xã hôi 

Tài ch ính 
đ ố i ngoại 

Các tụ điểm vốn là bộ phận mà ở đó nguồn tài chính được tạo 
ra, đổng thời cũng là nơi thu hút trở l ạ i các nguồn vốn, tuy nhiên ờ 
các mức độ và phạm vi khác nhau. Trong hoạt động kinh tế, các tụ 
điểm vốn này có m ố i liên hệ thường xuyên với nhau thông qua 
những mối quan hệ nhất định. 

Thứ nhất: Tài chính doanh nghiệp 

Chính tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là 

nơi thu hút trở l ạ i phần quan trọng các nguồn tài chính trong nền kính 
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tế. Trong hệ thống tài chính, tài chính doanh nghiệp được coi như 
những tế bào có khả năng tái tạo ra các nguồn tài chính. Do vậy nó 
có tác động rất lớn đến đời sống xã hội , đến sự phát triển hay suy 
thoái của nền sản xuất. Tài chính doanh nghiệp có quan hệ mật thiết 

với tất cả các bộ phận của hệ thống tài chính trong quá trình hình 
thành và sử dụng vốn cho các nội dung khác nhau, quá trình kinh 
doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán. M ỗ i quan hệ đều có 

những nét khác biệt và có những tác động khác nhau đến tài chính 

doanh nghiệp. Chính sự đa dạng này phản ánh mối quan hệ giữa tài 
chính doanh nghiệp với các bộ phận khác trong hệ thống tài chính. 

Trong nền kinh t ế thị trường, đặc trưng cơ bản của bộ phận tài 
chính doanh nghiệp thể hiện ở chỗ: nó bao gồm những quan hệ tài 
chính vận hành theo cơ chế kinh doanh hướng tới lợ i nhuận cao. 
Chính nhờ cơ chế này mà nguồn tài chính được tăng cường và m ở 
rộng không ngừng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu về vốn cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Thứ hai:Ngân sách nhà nước 

Ngân sách nhà nước gắn l i ền với các chức năng, nhiệm vụ của 
Nhà nước; đồng thời là phương t iện vật chất cần thiết để hệ thống 
chính quyền nhà nước thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong điều 

kiện của nền kinh t ế thị trường, ngân sách nhà nước còn có vai trò 
to lớn trong việc điều tiết vĩ m ô nền kinh t ế - xã hội . Đó là vai trò 
định hướng phát triển sản xuất, đ iều t iết thị trường, bình ổn giá cả, 
điều chỉnh đờ i sống xã hội . . . Đ ể thực hiện được các vai trò đó, ngân 
sách nhà nước phải có các nguồn vốn được tập trung từ các tụ điểm 
vốn thông qua các chính sách thu thích hợp. Ngân sách nhà nước 
thực hiện các khoản chi cho tiêu dùng thường xuyên và chi đầu tư 
kinh tế. Việc cấp phát vốn ngân sách Nhà nưóc cho các mục đích 
khác nhau này sẽ làm tăng nguồn vốn ở các tụ điểm nhận vốn. Như 
vậy hoạt động thu - chi ngân sách Nhà nước đã làm nảy sinh các 
moi quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các tổ chức kinh tế, xã hộ i , 
các tầng lớp dân cư, Nhà nước với các nhà nước khác; các mố i quan 

l i 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



hệ kinh tế giữa một tụ điểm vốn quan trọng: ngân sách nhà nước vói 
các bộ phận khác của hệ thống tài chính. 

Thứ ba: Tài chính dân cư (tài chính hộ gùi đinh) và các tổ 
chức xã hội 

Đây là một tụ điểm vốn quan trọng trong hệ thống tài chính. 
Hoạt động tài chính của các nước có nền kinh t ế phát triển và hoạt 
động tài chính ờ nưóc ta những năm gần đây đã chỉ ra rằng: nếu có 

những biện pháp thích hợp, chúng ta có thể huy động được một khối 
lượng vốn đáng kể từ các hộ gia đình để phục vụ cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế, đồng thời còn góp phần to lớn vào việc thực hiện các 
chính sách về định hướng tích lũy và tiêu dùng của Nhà nước. 

Tuy nhiên cũng cần nhận thấy rằng: tính chất phân tán và đa 
dạng là đặc điểm nổ i bật của tài chính hộ gia đình. Nguồn lực tài 
chính không qui tụ vào những tụ điểm lớn mà phân bố rải rác, không 
đồng đều trong hàng triệu tế bào nhỏ cùa nền kinh tế: đó là các hộ 
gia đình. Nhưng tổng qui mô của nguồn vốn t iềm tàng trong các hộ 
gia đình rất lớn và cần phải có các biện pháp lưu tâm thích đáng. 

Tài chính hộ gia đình có thể có quan hệ thường xuyên hoặc 
không thường xuyên với tất cả các tụ điểm và các bộ phận trong hệ 
thống tài chính. 

Thứ tư: Tài chính đối ngoại 

Trong nền lãnh tế thị trường, khi các quan hệ kinh t ế đã quốc tế 

hoa thì hệ thống tài chính cũng là một hệ thống m ờ với những quan 
hệ tài chính đ ố i ngoại hết sức phong phú. Trên thực tế, những quan 
hệ này không tập trung vào một tụ điểm nhất định mà chúng phân 
tán, đan xen vào các quan hệ tài chính khác. Tuy nhiên, do tính chái 
đặc thù và vị trí đặc biệt quan trọng cùa các quan hệ tài chính đối 
ngoại cho nên ngườ i ta thừa nhận nó hình thành một bô phận tài 
chính có tính chất độc lập tương đ ố i . 

Những kênh vận động của tài chính đối ngoại gồm có: 

• Quan hệ nhận viện trợ hoặc vay vốn nưóc ngoài cho quĩ 
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NSNN hoặc cho các doanh nghiệp, thậm chí cho cả dân cư. 

• Quan hệ về tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài giữa các tổ 
chức kinh t ế trong nưóc và nước ngoài . 

• Quá trình thanh toán xuất - nhập khẩu giữa các doanh 
nghiệp, các tổ chức kinh t ế trong nước và ngoài nước. 

• V iệc thực hiện các hợp đồng tái bảo hiểm, chuyển phí bảo 
h iểm và thanh toán bảo hiểm đ ố i với các pháp nhân nước ngoài 
hoặc ngược l ạ i , thu nhận phí bảo h iểm và nhận bồi thường từ các tổ 
chức nước ngoài . 

• Quá trình chuyển t iền và tài sản giữa các cá nhân ngoài 
nước cho thân nhân trong nước và ngược l ạ i . 

V ớ i những kênh vận động của tài chính đ ố i ngoại như vậy, nếu 

chỉ đứng trên góc độ của từng tụ đ iểm vốn ở trong nước để xem xét 
thì hoạt động tài chính đ ố i ngoại được xem như một trong các biện 
pháp để huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nưác (qua vay nợ , 
viên trợ nước ngoài), huy động vốn của các doanh nghiệp (qua liên 
doanh, góp vốn cổ phần).. .Đối vói hoạt động tài chính đ ố i ngoại 
phải đứng trên góc độ tổng hợp, toàn cúc để xem xét, nghiên cứu. 
K h i đó các m ố i quan hệ cụ thể , cục bộ sẽ hoa nhập vào một tụ đ iểm 
duy nhất và quan hệ tài chính sẽ xảy ra giữa hai tụ đ iểm lớn, đó là 
quan hộ giữa tài chính quốc gia và tài chính quốc tế, tức là quan hệ 
giữa các bộ phận tài chính trong nước với các bộ phận tài chính 
quốc tế. Hoạt động của tài chính đ ố i ngoại cũng có những nét đặc 
thù riêng và chịu sự tác động của những qui luật biến động tài chính 
quốc tế . 

Thứ năm: Bộ phận dẫn vốn thực hiện chức năng truyền dẫn vốn 
giữa các tụ đ iểm vốn trong hệ thống tài chính bao gồm thị trường 
tài chính và các tổ chức tài chính trung gian. 

Hoạt động của thị trường tài chính thực hiện chức nàng dẫn 
vốn từ những ngườ i có vốn sang những ngườ i cần vốn thông qua 
hoạt động tài chính trực t iếp. Hoạt động dẫn vốn trực t iếp được thực 
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hiện bằng cách những ngườ i cần vốn bán ra thị trường các công cụ 
nợ, các cổ phiếu hoặc thực hiện các món vay thế chấp. Những người 
có vốn sẽ sử dụng t iền vốn cùa mình để mua vào các công cụ nợ 
hoặc các cổ phiếu đó, như vậy vốn đã được chuyển từ người có vốn 
sang người cần vốn một cách trực tiếp. V ớ i chức năng này, thị 
trường tài chính có tác dụng thu hút mọ i nguồn vốn cần thiết cho 

đầu tư phát triển kinh tế, làm nâng cao hiệu quả chung cho toàn bộ 
nền kinh tế và cải thiện mức sống của nguôi tiêu dùng ngay cả khi 
khả nâng thực tế về tài chính của họ chưa cho phép. 

Trong hệ thống tài chính, các trung gian tài chính thực hiên 
việc dẫn vốn thông qua hoạt động tài chính gián tiếp. Trước hết, các 

trung gian tài chính huy động vốn từ những ngườ i có vốn (người tiết 

kiệm) bằng nhiều hình thức để tạo thành vốn kinh doanh của mình. 
Sau đó, họ sử dụng vốn kinh doanh này để cho những ngườ i cần vốn 
vay lạ i hoặc thực hiện các hình thức đầu tư khác nhau. Bằng cách 
này, các trung gian tài chính đã tập trung được các nguồn vốn nhò 
từ các hộ gia đình, các tổ chức kinh tế thành một lượng vốn lốn, đáp 
ứng nhu cầu của ngườ i cần vốn từ những khối lượng vay nhỏ đến 

những khối lượng vay lớn, từ những cá nhân chưa từng được ai biết 

đến tới những công ty lớn có tiếng ưên thị trường. Chính vì vậy, các 
trung gian tài chính đáp ứng được những nhu cầu mà thị trường tài 
chính không giải quyết được, hoặc giải quyết không có hiệu quả. 

Tuy theo lĩnh vực và phạm vi hoạt động, các trung gian tài 
chính được chia ra thành: 

• Các ngân hàng thương mại. 

• Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng: công ty bảo 
hiểm, quĩ trợ cấp, công ty tài chính, quĩ đầu tư".. 

2.3. Ch ính sách tài ch ính quốc gia 

Nghiên cứu về hệ thống tài chính, chúng ta thấy rằng các quan 
hệ tài chính có tác động phức tạp và đa dạng. Hoạt động tài chính 
tác động đến mọ i lĩnh vực: kinh tế, xã hội ; m ọ i phạm v i : vi mô và vĩ 
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mô. Tài chính có tác động trực t iếp và ảnh hưởng mạnh mẽ đ ố i vói 
sự phát tr iển của nền kinh t ế quốc dân. Vì l ẽ đó, để điều hành sự 
hoạt động thống nhất và có hiệu quả của toàn bộ hệ thống tài chính, 
ờ môi quốc gia, Chính phủ cần phải đề ra các chủ trương, chính 
sách, đường l ố i và biện pháp về tài chính trong một thời kỳ tương 
đ ố i lâu dài, tức là cần phải hoạch định và thực thi chính sách tài 
chính quốc gia. 

Khác với chính sách tài chính quốc gia ở các nước đã được 
định hình cơ bản về mục tiêu, phương t iện thực hiện và phạm vi tác 
động, chính sách tài chính quốc gia của nưóc ta ra đòi trong điều 

kiện đ ổ i mới cơ chế kinh tế, có đặc trưng cơ bản là vừa xác định cho 
được mục tiêu chủ yếu, vừa thiết kế , xây dựng hệ thống công cụ để 
thực hiện mục tiêu. Vì vậy, vai trò của việc đ ổ i mới tư duy tài chính, 
đ ổ i mới cơ thể tổ chức hoạt động là rất quan trọng và phạm v i của 
nó cũng vì thế không chỉ dừng l ạ i ở các chính sách vĩ mô (Thuế và 

chi tiêu ngân sách như ở nhiều nước phát triển), mà còn bao gồm cả 
l ĩnh vực v i mô . Không chỉ dừng l ạ i ở vấn đề tài chính đơn thuần mà 
cùng chuyển động với một loạt chính sách khác có liên quan (chính 
sách t iền tệ tín dụng, chính sách ngoại hố i , chính sách thu nhập...) 
đều đang trong quá trình đ ổ i mới , chưa định hình cơ bản. Vì vậy, 
phạm vi của chính sách tài chính quốc gia ở nưóc ta hiện nay và 
trong thập kỷ tới phải bao gồm các lĩnh vực: Tài chính nhà nước, tài 
chính doanh nghiệp, tài chính dân cư. M ặ t khác, gắn với chính sách 
tài chính để phục vụ thực hiện các mục tiêu của nó, phải đồng thời 
xử lý các vấn để khác như t iền tệ, tín dụng, ngoại hố i , cán cân thanh 
toán, giá cả và thu nhập.. .Đối với một nước đang phát triển như 
nước ta, chính sách tài chính quốc gia có vai trò quyết định đến qui 

m ô và tốc độ phát tr iển kinh tế, đến cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư 
thông qua việc phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, tài sản xã hộ i , các nguồn vốn trong nước, ngoài 
nước cho từng ngành, tưng thành phần kinh tế, từng vùng lãnh thổ , 
nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đã được xác định trong 
chiến lược phát triển kinh t ế - xã hộ i . 
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2.3.1. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia 

Thực hiện chính sách tài chính quốc gia ở nước ta nhằm đạt 
được những mục tiêu cơ bản sau đây: 

Thứ nhất: ~Xây dựng chính sách tài chính quốc gia nhằm tăng 
cường tiềm lực tài chính đất nước, đặc biệt, tăng cường t iềm lực tài 
chính nhà nước và tài chính doanh nghiệp. Đảm bảo các nhu cầu 
vốn đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nước cũng như 
vốn vay nước ngoài. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (từ 
7-10%/nãm) với cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh t ế quốc dân, cải 
thiện rõ rệt cán cân thanh toán quốc tế. 

Thứ hai: Kiểm soát lạm phát: Bằng việc cải tổ cơ bản chính 
sách tài chính, đặc biệt là chính sách thuế và cơ cấu thu chi ngân 
sách, loại bỏ nguy cơ tái lạm phát t iến tới kiểm soát được lạm phát, 
ổn định giá cả và sức mua đồng tiền, tạo điều k iện , môi trường cho 
sản xuất phát triển, ổn định tình hình kinh tế xã hội , cải thiện từng 
bước đờ i sống nhân dân. 

Thứ ba: Tạo công ăn việc làm cho ngườ i dân, m ở rộng ngành 
nghề, giải quyết thoa đáng nạn thất nghiệp, nâng cao đờ i sống vạt 
chất văn hoa của nhân dân để vượt qua ngưỡng cửa đói nghèo, thực 
hiện công bằng xã hộ i , đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Hiện nay, t iến trình đ ổ i mới cơ chế kinh t ế ờ nước ta diễn ra 
khá nhanh, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn 
tài chính còn hạn hẹp nhưng l ạ i phải chịu những thách thức lớn và 
tất yếu của các yếu tố thòi đạ i , nên chính sách tài chính quốc gia 
cần được xây dựng trên nền tảng của những nhận thức mới về kinh 

t ế học, xã hội học và những tri thức mới về quản lý tài chính, tiền tệ 
của loài ngườ i . Sự thận trọng trong việc lựa chọn các hình thức tài 
chính thích hợp, các bước đi vững chắc là rất cần thiết, nhưng phải 
kiên quyết chống m ọ i chủ trương bảo thủ, trì trệ hoặc tự do vô chính 
phủ, buông trôi quản lý tài chính. Trên cơ sở đó , việc xây dựng và 
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thực hiện chính sách tài chính quốc gia phải quán triệt những quan 
điểm cơ bản sau đây: 

2.3.2. Những quan điểm cơ bản 

Thứ nhất: Tập trung sức chuyển hướng cơ chế quản lý chính 
sách tài chính - tiền tệ k iểu "động viên tập trung" sang chính sách 
tài chính phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của 
các doanh nghiệp thuộc m ọ i thành phần kinh tế, theo cơ chế thị 
trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo bình đẳng về lợ i 
ích giữa các thành phần kinh t ế theo nguyên tắc hiệu quả kinh tế. 

Thứ hai. Phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ của tài chính nhà 
nước và tài chính doanh nghiệp, trong đó , tài chính nhà nước thực 
hiện chức n ăng xã h ộ i , an ninh quốc phòng là chủ yếu và thông qua 
các hoạt động thu chi của mình mà đ iều tiết lợ i ích, định hướng và 
thúc đẩy phát tr iển sản xuất theo yêu cầu của thị trường và định 
huống của nhà nước trên nguyên tắc t ố i đa hoa lợ i nhuận của sản 
xuất kinh doanh. 

Thứ ba: Phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ của tài chính nhà 
nước và ngân hàng, trong đó tài chính nhà nước (ngân k h ố quốc 
gia) là khách hàng của ngân hàng; đổng thờ i , ngân hàng là đ ố i 
tượng quản lý về mặ t tài chính nhà nước trong khuôn khổ các luật l ệ 
về tài chính. 

Thứ tư: Thực hiện cơ chế tài chính mở lành mạnh, không đem 
thuần coi cân bằng ngân sách là mục tiêu của chính sách tài chính. 
M ộ t ngân sách thiếu hụt hay dư thừa không phải là kém quan trọng 
so với một ngân sách cân bằng và đều là những công cụ tài chính 
ứng với từng hoàn cảnh cụ thể mà nhà nưóc có thể sử dụng để tác 
động đến qui m ô và phương pháp phát t r iển kinh tế - xã hội (kích 
thích hay hạn chế tăng trưởng...)- Chẳng hạn như việc duy trì một 
ngân sách thiếu hụt "vừa phả i" có thể ià nguy cơ lạm phát, nhưng 
l ạ i tạo điều k iện tăng tích tụ cho các cơ sở kinh tế, tăng cầu cho 
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người tiêu dùng, trên cơ sở đó, mở rông thị trường tiêu thụ thúc đẩy 
tăng trường kinh tế. 

Thứ năm: Chính sách tài chính phải giải phóng triệt để mọ i 
nguồn vốn trong nước, của các thành phần kinh tế và của toàn dân để 
phát triển kinh doanh, hình thành thị trường vốn trong nước để đàm 
bảo huy động vốn nhanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đồng 
thời, mờ rộng hoạt động kinh tế tài chính đối ngoại thu hút mạnh các 
nguồn vốn nước ngoài, vừa tranh thủ kỹ thuật tiên tiên vừa gắn thị 
trường vốn trong nước với thị trường vốn quốc tế, trên cơ sờ đó, 
tham gia ngày càng sâu sắc vào phân công lao động quốc tế. 

Thứ sáu: Đ ể phân phối và sử dụng các nguồn tài chính đảm 
bảo tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý và có hiệu quả, chính sách tài chính 
của nhà nước cần xác định rõ các mục tiêu ưu tiên phát tr iển, nhằm 
vào các khu vực cho phép tâng thu ngoại tộ, đảm bảo khả năng trả 
nợ, thu hút nhiều nhân lực (vốn là một thế mạnh của nước ta) và 
thúc đẩy phát triển công nghệ mới và kỹ thuật tiên t iến. 

Thứ bảy: Việc xây dựng và thực hiện chính sách tài chính cần 
đứng trên quan điểm hệ thống, đặt trong mối quan hộ với việc đổi 
mới các chính sách, công cụ khác như: chính sách tiền tộ - tín dụng, 
chính sách giá cả và thu nhập, chính sách ngoại hối...nhằm tạo sức 
mạnh tổng hợp và chuyển biến đồng bộ trong các hoạt động lành tế, 

tránh tình trạng chồng chéo, triệt tiêu lẫn nhau. 

Thứ tám: Việc xây dựng và thực hiện chính sách tài chính quốc 
gia ở nước ta trong điều k iện còn thiếu kiến thức đầy đủ và thiếu 

kinh nghiệm về quản lý tài chính, vốn là lĩnh vực hết sức phức tạp 
trong cơ chế kinh t ế thị trường, vì vậy, phải chu trọng nghiên cứu 
khảo sát, đúc kết các kinh nghiệm, tổ chức đào tạo va thư nghiêm 
các phương thức phù hợp; tránh tình trạng bảo thu, do dự hoạc chủ 
quan nóng vộ i , gây trở ngại đến nền tài chinh đất nước. 

Thứ chín: Coi trọng việc củng cố và nâng cao tính pháp lênh 
của hoạt động tài chính, hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp qui về 
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tài chính, khuyên khích các thể nhân, pháp nhân tham gia vào các 
hoạt động kinh t ế trong khuôn khổ pháp luật. Tăng cường vai trò 
kiêm soát và thanh tra tài chính, giám đốc, việc thu chi là nộ i dung 
quan trọng của chính sách tài chính quốc gia. 

2.3.3. Nội dung của chính sách tài chính quốc gia 

V ớ i những phạm vi và mục tiêu đã nêu trên, chính sách tài 
chính quốc gia ở nước ta có những nộ i dung chủ yếu sau: 

2.3.3.1. Chính sách về vốn 

Trước hết, vốn là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển 
sản xuất, đồng thời là cơ sở để phân phối lợ i nhuận và đánh giá hiệu 
quả các hoạt động kinh tế, nó bao gồm những nguồn vật tư và tài 
sản trong các doanh nghiệp, nguồn t iền mặt hoặc các tài sản khác 
dự trữ trong dân. Vì vậy, chính sách tạo vốn cơ bản phải tuân thủ 
nguyên tắc lợ i ích của ngườ i có vốn và do đó , việc sử dụng vốn nhất 
thiết phải tuân thủ nguyên tắc hiệu quả kinh tế. Nói cách khác, 

chính sách tạo vốn và sử dụng vốn phải được xây dựng và thực hiện 
theo qui luật tất yếu của nền kinh t ế thị trường và góp phần đắc lực 
vào việc hình thành thị trường vốn, thị trường t iền tệ. 

Mục tiêu của chính sách tạo vốn trước hết chủ yếu là tạo ra môi 
trường kinh t ế và t iền đề pháp lý để biến m ọ i nguồn t iền tệ thành tư 
bản sinh lợ i và tăng trưởng trong quá trình tái sản xuất xã hộ i . Các 
nguồn chủ yếu bao gồm: vốn đầu tư kinh t ế của nhà nước, vốn tự do 
của các doanh nghiệp, vốn bằng t iền và t iền nhàn rỗ i của dân cư và 
vốn của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính quốc tế.. 

Đ ể huy động được m ọ i nguồn vốn của xã hộ i phục vụ phát 
t r iển kinh t ế đòi h ỏ i phải thực hiện các chủ trương, biện pháp lớn 
sau đây: 

Trách nhiệm tạo vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trước 
hết thuộc về các doanh nghiệp.Vx vậy, phải kiên quyết khắc phục 
tình trạng cấp phát vốn tràn lan; buộc các xí nghiệp phải tích tụ vốn 
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hoặc tìm các nguồn vốn, các phương thức huy động thích hợp tạo 
nên sức mạnh tài chính cần thiết (mà thông thường một xí nghiệp 
không thể có được) cho phát tr iển, m ở rộng sản xuất kinh doanh và 
tự chịu trách nhiệm theo pháp luật đ ố i với chủ nhân của các nguồn 
huy động và lợ i ích của họ . Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có 

quyền đầu tư vốn của mình vào các doanh nghiệp khác vói mục 
đích tìm kiếm lợ i nhuận và phân tán rủi ro trong kinh doanh. 

Phát triển kinh tể nhiều thành phần nhất quán và được thể chế 

hoa (Luật đầu tư trong nước, luật thừa kế, luật phá sản...) nhằm giải 
phóng mọ i t iềm năng về vốn của các thành phần kinh t ế và dân cư, 
tiết k i ệm tiêu dùng xa xỉ , tập trung hướng vào đầu tư phát triển sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Nhà nước từng bước cổ phần hoa một bộ phận các doanh 
nghiệp Nhà nước mà trước hết là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và 
một số bộ phận xí nghiệp sản xuất, hình thành các công ty cổ phẩn, 
công ty hợp doanh. Đây là vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược quan 
trọng nhằm đảm bảo cho Nhà nưốc nắm các ngành kinh tế then 

chốt, vừa có ý nghĩa tạo vốn, bảo tồn và tăng hiệu quả sử dụng vốn 
trong các doanh nghiệp Nhà nước. 

Phát triển kinh tế thị trường tài chính. Các hình thức tạo vốn dù 
là sơ khai, dù là qua hệ thống ngân hàng thương mại hay ngoài ngân 
hàng (tín dụng thương mại , tín dụng hùn vốn đầu tư cổ phần...) đều 

được tạo điều kiện phát tr iển, đặc biệt là các luật tín dụng ngoài 
ngân hàng. Trên cơ sở đó, cho phép các công ty, xí nghiệp phát 
hành các loại trái phiếu, hố i phiếu, cổ phiếu và được mua bán, 
chuyển nhượng trên thị trường. Việc làm đầu tiên, có ý nghĩa thúc 

đẩy các hoạt động của thị trường vốn là việc phát hành chứng khoán 
nhà nước, đảm bảo uy tín của nhà nước. Cho phép các ngân hàng 
thương mại và toàn dân mua bán, chuyển nhượng các chứng khoán, 
tạo nên sự tin cậy trong các hoạt động kinh doanh t iền tộ, từng bưóc 
hình thành các thị trường chứng khoán thứ (dạng sơ khai, đem giản) 
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nhằm đáp ứng nhanh, nhạy với khố i lượng lớn vốn đầu tư cho các 
doanh nghiệp" 

Có chiến lược kinh tế đối ngoại đúng đắn để thu hút vốn đầu tư 
n ư f ! c n Z o à i c ó t ầ m q u a n t r 9 n g đặc biệt cho việc phát triển kinh t ế 

VỚI phần lớn các nước đang phát t r iển và là điều k iện để nhanh 
chóng thiết lập các quan hệ kinh t ế quốc tế, gắn thị trường nội địa 
với thị trường t hế giới trên cả bốn mặt: thị trường hoa, thị trường tai 
chính, thị trường lao đAng và thị trường thông tin. Vì vậy, phải xây 
dựng một chiến lược kinh t ế đ ố i ngoại đúng đắn, phù hợp với những 
chuyển biến to lòn về kinh tế, chính trị- xã hội và khoa học hiện 
nay. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược của chính sách kinh t ế đ ố i ngoại là 
dân tộc, dân chủ, phát t r iển định huống xã hội chủ nghía, với 
phương pháp chủ đạo là quan hệ kinh t ế đa phương m ở cửa và cùng 
có lợ i . Cần có chính sách tài chính thích hợp để khuyến khích đầu 
tư nước ngoài dưới hình thức vay nợ , đầu tư tài chính, đầu tư trực 
t iếp, mở chi nhánh kinh doanh, thuê chuyên gia...Thực hiện chế độ 
tài chính ưu tiên như thuế nhập khẩu vật tư kỹ thuật, dịch vụ thông 
t in, thuế xuất khẩu thành phẩm, thuế thu nhập, quyền được đảm bảo 
tài sản, điều k iện chuyển lợ i nhuận và vốn về nước và các dịch vụ 
đầu tư ưu đãi khác. Khuyến khích đặc biệt đ ố i với đầu tư nước 
ngoài cho các công trình cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, công nghệ 
mũi nhọn, các ngành sử dụng nhiều lao động và những dự án khai 
thác tài nguyên có số vốn khổng l ồ . Cho phép m ọ i đơn vị kinh t ế 

thuộc các thành phần kinh t ế có tư cách pháp nhân, đủ điều k iện về 

nghiệp vụ kinh doanh được trực t iếp liên doanh, gọ i vốn của nước 
ngoài và chịu trách nhiệm trả nợ và các khoản thanh toán khác, tự 
thoa thuận lựa chọn ngân hàng bảo lãnh theo luật pháp các nhà 
nước. M ở rộng thị trường h ố i đoái bằng cách cho phép nhiều ngân 
hàng thương mại có đủ điều k i ệ n về vốn và nghiêp vụ, được kinh 
doanh ngoại hố i và thực hiện dịch vụ thanh toán quốc t ế nhằm đảm 
bảo bằng luật pháp các đ iều k iện di chuyển vốn, lợ i nhuận, thanh 
toán ngoại thương nhanh chóng, thuận lợ i cho các doanh nghiệp 
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trong và ngoài nước. Tạo điều kiện ổn định về kinh tế - chính trị -
xã hộ i , đặc biệt là hệ thống pháp lý kinh tế đầy đủ, nghiêm chỉnh, 
giá cả ổn định, chính sách t iền lương và điều tiết thu nhập hợp lý. 

Bảo tồn và sử dụng vốn có hiệu quả là mục tiêu cuối cùng của 
chính sách đầu tư và là nhiệm vụ chủ yếu của quản trị kinh doanh. 
Tuy nhiên, chính sách của nhà nước có vai trò quan trọng đối với 
quá trình này, thể hiện ờ chỗ: 

Nguồn vốn cấp phát từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực lành tế 

(vốn can thiệp kinh tế) . Trong giai đoạn đầu của quá trình công 
nghiệp hoa ở nhiều nước trên thế giói, nhà nước có một nguồn vốn 
tập trung khá lớn nhằm thu hút đầu tư có tính chất khởi động phát 
triển và định hướng cơ cấu kinh tế cho một số ngành then chốt. 
Nguồn vốn này bao gồm các khoản thu ngân sách, vốn do bán cổ 
phiếu các công ty quốc doanh, vốn vay hoặc viện trợ của nưóc 
ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. ở nước ta hiện nay, nguồn 
vốn này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số vốn đầu tư của nền 

kinh t ế đang được sử dụng trong các công trình trọng điểm nhà 
nước, trong đó, phần lớn là các công trình thuộc kết cấu hạ tầng và 
một số ngành công nghiệp nặng. Cơ chế sử dụng nguồn vốn này vẫn 
còn mang nặng hình thức cấp phát một chiều và việc sử dụng còn 
hết sức lãng phí, ngay trong quá trình đầu tư cũng như khi đưa vào 
sử dụng. Xét về mặt kinh tế, đầu tư kiểu này giống như khoản tài trợ 
cho không và không đúng nghĩa của đồng vốn (vốn thực thụ phải 
quay về nơi chủ sở hữu nó và quay nhiều vòng). Vì vậy, để phát huy 
hiệu quả của nguồn vốn nhà nước, thì phương thức sử dụng vốn cần 
theo hướng sau: 

• Chuyển vốn xây dựng cơ bản của nhà nước sang dạng tín 
dụng ngân hàng dài hạn. Có qui định thời gian thu hồi vốn và lãi 
suất phù hợp đ ố i với từng loại công trình trọng điểm khác (dễ thu 
hồi lạ i) có thể áp dụng hình thức hùn vốn với các công ty quốc 
doanh hoặc tư nhân (trong nước và nước ngoài) theo cơ chế công ty 
cổ phần kinh doanh thu hồi vốn hiệu quả hem, không nhất thiết nhà 
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nước phải đầu tư hoàn toàn như hiện nay. 

• Cần xác định trọng đ iểm đầu tư của nhà nước phù hợp với 
cơ chế kinh t ế thị trường và chiến lược thương mại mở cửa "sản xuất 
để xuất khẩu, xuất khẩu để nhập khẩu". Như vậy, phải dành Ì phần 
thích đáng vốn xây dựng cơ bản của nhà nước để đầu tư phát t r iển 
công nghiệp xuất khẩu, tăng nhanh thu nhập ngoại tệ như dầu khí, 
nhôm.. . , đồng thời sẵn sàng gọ i thêm vốn của các thành phần kinh 
t ế xây dựng kết cấu hạ tầng và thông tin, thu hồi l ạ i bằng l ệ phí dịch 
vụ thoa đáng. 

• Phần vốn thu hồi được do bán cổ phiếu các xí nghiệp, công 
ty quốc doanh có thể dùng để đầu tư m ở rộng một số ngành có mức 
doanh l ợ i cao và công nghiệp m ũ i nhọn, nhưng hình thức đầu tư 
hiệu quả hơn cả là hình thành các công ty cổ phần công tư hợp 
doanh. Ngoài ra, nhà nước dành một phần vốn tập trung từ ngân 
sách để tai trợ cho Ì số hoạt động kinh doanh và thương mạ i với 
mục đích định hướng vĩ m ô kinh tế, hoặc điều hoa thị trường (bảo 
hộ sản xuất, tài trợ các xí nghiệp dịch vụ công cộng...)-

Tóm l ạ i , việc kết hợp giữa "khơi trong" và "hút ngoài"; giữa 
vốn táp trung của nhà nước và vốn doanh nghiệp (có được từ m ọ i 
nguồn) theo một định hướng đầu tư đúng đắn trong một cơ chế hoạt 
đôn? tài chính thích hợp với từng giai đoạn phát tr iển kinh t ế hàng 

hoa nhiều thành phần ở nước ta là yếu tố có ý nghĩa quyết định đ ố i 
VỚI viêc củng cô và làm lạnh mạnh nền tài chính quốc gia, đồng 
thời củng là nhân tố tạo nên bước chuyển biến có ý nghĩa cơ bản 
của công cuộc đ ổ i mới cơ chế kinh tế. 

2 3 3 2 Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp 

Phát triển doanh nghiệp sẽ tập hợp có hiệu quả các nguồn lực 
phân tán nhưng rất to lòn và phù hợp với đường l ố i phát triển theo 
đinh hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy đây là chính sách quan trọng 
co tầm chiến lược lâu dài, v ề chính sách đầu tư, nguồn vốn đầu tư 
cua nhà nước tập trung chủ yếu vào phát triển cơ sở hạ tầng, cải 
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thiện các yêu cầu công cộng. Các doanh nghiệp nhà nước thuần tuy 
kinh doanh tự huy động nguồn vốn trong xã hội hoặc tín dụng ngân 
hàng để đảm bảo được điều kiện đầu tư bình đẳng với các thành 
phần kinh tế khác. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi sẽ cho vay đ ố i vói 
các đề án thoa mãn được mục tiêu cần khuyến khích của nhà nưóc, 
không phân biệt qui m ô của doanh nghiệp và thành phần kinh t ế của 
doanh nghiệp, v ề chính sách ưu đãi về thuế và các chi phí, ngoài 

việc thực hiện chính sách theo luật khuyến khích đầu tư trong nưóc, 
cần áp dụng chế độ ưu đãi hơn về giá điện nước, và thuê đất cho 
các doanh nghiệp. Khuyên khích lựa chọn công nghệ tiến bộ, qui 
mô vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động nhưng vẫn đảm bảo được 
chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường bằng cách cung 
cấp các dịch vụ thông t in kỹ thuật, miễn hoặc giảm thuế cho các 

doanh nghiệp chế tạo thiết bị trong nước hoặc nhập khẩu từ nưóc 
ngoài, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thực hiên cơ chế 

giám sát nhà nưóc về giá cả, mức tiêu thụ và dự trữ kinh doanh. Có 
qui chế phân biệt về quyền lợ i , nghĩa vụ và điều k iện hoạt động 
kinh doanh giữa doanh nghiệp hoạt động công ích và doanh nghiệp 
thuần tuy kinh doanh, giữa doanh nghiệp kinh doanh độc quyền vói 

doanh nghiệp cạnh tranh. T iến đến ban hành luật k iểm tra độc 
quyền, duy trì cạnh tranh lành mạnh. Tiếp tục cải cách và hưóng 
dẫn thực hiện các thể chế quản lý nhà nước đ ố i với doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh. T iến hành cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà 
nước trừ các doanh nghiệp trong các ngành then chốt. 

2.3.3.3. Chính sách đối với ngăn sách nhà nước 

Từng bước giảm chi phí kinh tế (cho tăng tài sản cố định, tăng 
vốn lưu động, tăng dự trữ quốc gia) và tăng chi ngoài kinh t ế mà bố 
trí nguồn thu, rà soát l ạ i các khoản chi. Đ ể k iểm soát lạm phát có 
hiệu quả và làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, cần chấm dứt 
việc cho vay trực t iếp từ Ngân hàng trung ương đ ố i vói ngân sách 
nhà nưóc dưới m ọ i hình thức. Thiếu hụt ngân sách nhà nước cần 
được hạn chế nhất định (khoảng 5% GDP), và phải giảm dần, t iến 

38 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



tới cân bằng thu chi ngân sách. Phương thức xử lý nguồn bù đắp 
thiếu hụt ngân sách theo hướng vay trên thị trường vốn hoặc thị 
trường t iền tệ thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ (vay 
trung và dài hạn) và tín phiếu kho bạc (vay ngắn hạn). Ngân hàng 
nhà nưóc phối hợp vói Bộ tài chính trong việc t iến hành đấu giá tín 
phiếu kho bạc, sử dụng công cụ này nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thòi 
cho ngân sách nhà nước. 

Các chính sách về ngân sách nhằm huy động vốn dài hạn cho 
phát tr iển kinh t ế - xã hội cần thường xuyên đ ổ i mới cải t iến các 

hình thức huy động, đặc biệt là hệ thống thuế. Thuế không những là 
nguồn thu ngân sách mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng 
của nhà nưóc. Do vậy, cùng với việc thực hiện đường l ố i đ ổ i mới , 
chuyển từ nền kinh t ế k ế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị 
trường có sự điều t iết vĩ m ô của nhà nước, Đảng và Chính phủ đã 
dành nhiều sự quan tâm chú ý lớn cho công tác đ ổ i mói hệ thống 
thuế. Chủ trương cải cách hệ thống thuế ở nước ta đã khở i xưóng từ 
năm 1989. Từ năm 1990, một hệ thống các luật, pháp lệnh về thuế 

áp dụng thống nhất trong cả nước đã được ban hành. Các sắc thuế 

trong hệ thống này được áp dụng chung cho các thành phần kinh tế, 

không còn sự phân biệt khu vực quốc doanh và khu vực ngoài quốc 
doanh như trước đây. H ộ thống thuế đánh dấu một bước t iến bộ 
trong công tác quản lý kinh t ế vĩ m ô của Nhà nước ta, đóng góp tích 
cực vào sự quản lý kinh t ế vĩ m ô và tăng thu ngân sách. Tuy vậy, 
trong quá trình thực hiện, hệ thống thuế hiện hành vẫn còn thể hiện 
nhiều hạn chế, không đồng bộ và có những đ iểm chưa phù hợp với 
tình hình thực t ế ương nước, cần phải t iếp tục sửa đ ổ i , bổ sung. Mặ t 
khác, thực t iễn phát tr iển kinh t ế của đất nước cũng như xu thế hội 
nhập và toàn cầu hoa đòi hỏ i chúng ta phải có những cải cách mới , 
làm cho hệ thống thuế vừa đáp ứng được nhu cầu quản lý kinh t ế 

trong nưóc, vừa phù hợp với những luật l ệ và thông l ệ quốc tế. 

Quá trình quốc t ế hoa đang phát tr iển mạnh mẽ , ở khắp các 
châu lục, các khu vực của t hế g iới , kéo theo sự tham gia ngày càng 
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rộng rãi, thậm chí của các nước chậm phát triển nhất. Sự hội nhập 
quốc tế này đòi hỏ i phải có sự thống nhất ngày càng rộng rãi, thậm 
chí của các nước chậm phát triển nhất. Sự hội nhập quốc t ế này đòi 
hỏ i phải có sự thống nhất ngày càng rộng rãi nhưng luật quốc tế 

trong hợp tác phát tr iển. Tổ chức thương mại quốc t ế (WTO) được 
phát triển từ hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT), 

là một ví dụ về sự phát triển theo hướng này. Sự hôi nhập tất yếu 

của Việ t Nam vào hợp tác khu vực và quốc t ế cũng đang đặt ra 
nhiệm vụ thích hợp hoa các chính sách quản lý kinh tế, trong đó đặc 
biệt nhấn mạnh chính sách thuế, đ ố i với các điều k iện và thông l ệ 
chung của thế giói. 

2.3.3.4. Chính sách về tài chính đối ngoại 

Quán triệt quan đ iểm đ ổ i mới cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt 
trong việc phát triển kinh t ế đối ngoại, chính sách tài chính cần huy 
động tố i đa nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế, 

đồng thời tạo ra và tận thu các nguồn thu ngoại tệ. Trong hoàn cảnh 
nước ta hiện nay, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, sản xuất 
chậm phát t r iển, tích lũy từ nộ i bộ chưa đáng kể thì phải triệt để thu 
hút các nguồn vốn từ bên ngoài, coi đó là nguồn thu quan trọng, 
không thể thiếu được và có ý nghĩa quyết định đến khả năng và tốc 
độ phát triển của nền kinh t ế nước nhà; nâng cao hiệu quả các hoạt 
động kinh t ế đ ố i ngoại thể hiện ở mức độ đóng góp của nó vào việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nước. Xét hiệu 
quả kinh t ế đ ố i ngoại thì phải gắn xuất khẩu với nhập khẩu, vay nợ 
với trả nợ. Cụ thể đ ố i với các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoa 
dịch vụ; cần tăng cường đầu tư phát tr iển các hoạt động xuất khẩu 
hàng hoa và dịch vụ (du lịch, bảo hiểm, cung ứng và tàu biển, dịch 
vụ hàng không.. .) . Nhập khẩu chủ yếu để phục vụ cho đầu tư phát 
triển sản xuất trong nước, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu. Chủ yếu 

nhập vật tư, nguyên l iệu để phát huy hết năng lực sản xuất hiện có 
trong nước. Cần tăng tỷ l ệ nhập khẩu máy móc , thiết bị, dây chuyền 

công nghệ tiên t iến từ nước ngoài, vừa đảm bảo tính hiện đại vừa 
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phù hợp với trình độ phát triển kinh t ế trong nước. Tất nhiên, hiệu 
quả các hoạt động kinh t ế đ ố i ngoại có thể được đánh giá đúng khi 
có hệ thống giá và tỷ l ệ hợp lý trong một cơ chế quản lý thực sự 
chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa Nhà nước phải 
quản lý tốt việc sử dụng ngoại tệ, nhất là ngoại tệ mạnh. Xoa bỏ độc 
quyền trong việc tham gia các hoạt động và quyền tự chủ tài chính 
cho các đơn vị kinh t ế cơ sở. Nâng cao vai trò quản ly tài chính trên 
cơ sở phân định rõ vế quyền lợ i và ưách nhiệm thông qua các luật l ệ 
tài chính. Bên cạnh việc m ở rộng quan hệ hợp tác với các nước và 
các tổ chức quốc t ế để tranh thủ viện trợ cần được nhà nước quản lý 
thống nhất và phải được sử dụng đúng mục đích. Cải t iến và đom 
giản hoa các thủ tục về đầu tư nước ngoài, tạo m ọ i điều k iện để thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài. Đ ể thu hút mạnh m ẽ nguồn vốn này, 
phải tạo ra một môi trường chính trị, pháp lý và kinh t ế thuận lợ i 
cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

2.3.3.5. Các chính sách về tiên tệ và tín dụng 

Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận cấu thành quan 
trọng của chính sách kinh t ế vĩ mô , có vai trò trọng yếu trong việc 
ổn định nến t iền tệ quốc gia và phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. 

Mục tiêu của chính sách t iền tệ quốc gia là k iểm soát chặt chẽ l ạm 
phát, từng bước tăng cường tính ổn định giá cả đ ố i nộ i và đ ố i ngoại 
của đồng t iền, tạo điều k iện huy động vốn góp phần cho một mức 
tăng trưởng kinh t ế cao và bền vững. Đ ó cũng là điều k iện quan 
trọng để củng cố uy tín và phát triển hoạt động của hệ thống ngân 
hàng, nhanh chóng hoa nhập quốc tế, phục vụ công cuộc phát triển 
kinh tế, đáp ứng ngày càng cao dịch vụ tài chính của nền kiph tế. 

Đ ể thực hiện được mục tiêu nêu trên, chính sách t iền tệ cần tập 
trung vào: 

- Điều hành khố i lượng t iền cung ứng. Tổng phương t iện thanh 
toán trong nền kinh t ế cần được k iểm soát và điều hành GÒ hiệu lực, 
bám sát các tín hiệu thị trường để vừa đảm bảo cung ứng đủ phương 

41 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



t iện thanh toán cho nhu cầu đầu tư tăng trưởng kinh tế, đ ố i ứng với 
luồng đầu tư từ nước ngoài vào vừa không gây cầu quá mức về hàng 

hóa, kích thích tăng giá trong nước. K h i cần thiết, ngân hàng nhà 
nước phải áp dụng những biện pháp hữu hiệu để rút t iền lưu thông 
về, như phát hành túi phiếu ngân hàng nhà nước, mua ngoại tệ... 

- Chính sách tín dụng. Đ ể tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát 
triển, công nghiệp hoa, hiện đại hoa nền kinh tế, hệ thống ngân hàng 
Việ t Nam cần tiếp tục hoàn chỉnh đưa vào hoạt động có chất lượng 
các thị trường t iền tệ (như thị trường liên ngân hàng; thị trường đấu 
giá tín phiếu kho bạc); và cùng với các ngành đưa vào hoạt động thị 
trường chứng khoán trong thập kỳ này. Thực hiện chính sách huy 
động vốn và cho vay vốn tích cực, mạnh mẽ vừa đảm bảo về khối 
lượng, vừa chú trọng hiệu quả chất lượng sử dụng vốn đảm bảo khả 
năng hoàn trả. v ề huy động vốn, trước hết, cần khẳng định rằng trong 
điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp như hiện nay, khả 
năng tiết k iệm của nhân dân nhìn chung còn hạn hẹp. Bằng các hình 
thức huy động tiết k iệm phong phú với lãi suất khá cao hiện nay, hệ 
thống ngân hàng đã thu hút được phần lớn tiền nhàn rỗ i trong dân cư 
(tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã chiếm tới 65% tổng 
phương tiện thanh toán của nền kinh tế). Đ ể nền kinh t ế có tăng 
trưởng cao, tín dụng ngân hàng cần được mở rộng đáp ứng các nhu 
cầu vay vốn có hiệu quả với phương châm không để các dự án đầu tư 
có hiệu quả cao bị thiếu vốn. Cơ cấu tín dụng cần tiếp tục chuyển 
dịch có lợ i cho đầu tư phát triển, tăng cuông cho vay trung và dài 
hạn. Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ l ệ nợ quá 
hạn và nợ khó đòi xuống mức lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế, 

tăng vòng quay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của xã hội . Tiếp 

tục mở rộng đ ố i tượng cho vay đến cả các thành phần kinh tế, chú ý 
thích đáng việc cho vay đ ố i với nông dân và các đối tượng chính 
sách, m ở rộng các hoạt động dịch vụ và phục vụ của hệ thống ngân 
hàng thương mại , góp phần khuyến khích phát triển kinh t ế đồng đều 

giữa các vùng, địa phương. 
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C Â U H Ỏ I Ô N T Ậ P 

Ì / Vai trò hệ thống tài chính trong quá trình phát triển nền kinh 

t ế - xã hội của các quốc gia. 

2/ Cấu trúc hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa các bộ phận 
cấu thành hệ thống tài chính. 

3/ M ụ c tiêu cơ bản của chính sách tài chính quốc gia và m ố i 
quan hệ giữa các mục tiêu đó . 

AI N ộ i dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia V i ệ t Nam 
trong giai đoạn hiện nay. 
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Chương 3 

N G Â N S Á C H N H À N Ư Ớ C 

Nguồn kinh phí được sử dụng để tài trợ cho sự tồn tại và hoạt 
động của hệ thống bộ máy Nhà nước, cho việc cung cấp các hàng 
hoa công cộng được hình thành như thế nào? Nhà nước sử dụng 
nguồn kinh phí đó như thế nào? Nhà nước tổ chức quản lý, điều 

hành việc huy động và sử dụng nguồn kinh phí đó ra sao? Đó chính 
là những nội dung cơ bản chương này sẽ đề cập đến. 

3.1. V a i t r ò của n g â n sách n h à nước 

Trong hệ thống tài chính thống nhất, ngân sách nhà nưóc là 
khâu tài chính tập trung giữ vị trí chủ đạo. Ngân sách nhà nưóc 
cũng là khâu tài chính được hình thành sớm nhất, nó ra đờ i , tồn tại 
và phát tr iển gắn l i ền với sự ra đờ i của hệ thống quản lý nhà nước 
và sự phát tr iển của kinh t ế hàng hoa, t iền tệ. Cho đến nay, thuật 
ngữ "ngân sách nhà nước" được sử dụng rông rãi trong đờ i sống 
kinh tế, xã hội ờ m ọ i quốc gia. Song, quan niệm về ngân sách nhà 
nước thì l ạ i chưa thống nhất. Trên thực tế, ngườ i ta đã đưa ra nhiều 

định nghĩa về ngân sách nhà nưóc không giống nhau tuy theo quan 
điểm của ngườ i định nghĩa thuộc các trường phái kinh t ế khác nhau, 

hoặc tuy theo mục đính nghiên cứu khác nhau. 

Theo quan đ iểm của những nhà nghiên cứu kinh t ế cổ điển, 
Ngân sách Nhà nước là một văn k iện tài chính, mô tả các khoản thu 
và chi của chính phủ, được thiết lập hàng năm. 

Các nhà kinh tế học hiện đạ i cũng đưa ra nhiều định nghĩa khác 

nhau về ngân sách nhà nước. Các nhà kinh tế Nga cho rằng "Ngán 
sách nhà nước là bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong 

44 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



một giai đoạn nhất định của Nhà nước ". 

Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hoa xã 
hộ i chủ nghĩa V iệ t Nam khoa I X , kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 -
3 - 1996 cũng có ghi: Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu 
chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực 
hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 

Trong một chừng mực nào đó , các định nghĩa trên đây có 
những sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, tựu chung l ạ i , chúng đều 

thể h iện bản chất của ngân sách nhà nước là: 

• Ỵét về phương diện pháp lý: Ngân sách nhà nước là một đạo 
luật dự trù các khoản thu, chi bằng t iền của Nhà nước trong một 
thời gian nhất định, thường là một năm. Đạo luật này được cơ quan 
lập pháp của quốc gia đó ban hành. 

• Xét về bản chất kinh tế: m ọ i hoạt động của ngân sách nhà 
nước đều là hoạt động phân phối các nguồn tài nguyên quốc gia 
(phân phối lần đầu và tái phân phối) . V à vì vậy về nộ i dung kinh tế, 

ngân sách nhà nước thể h iện các m ố i quan hệ kinh t ế trong phân 
phối. Đ ó là hệ thống các quan hệ kinh t ế giữa một bên là nhà nước 
với một bên là các tổ chức kinh tế, xã h ộ i , các tầng lớp dân cư. 

• Về tính chất xã hội: ngân sách nhà nước luôn luôn là một 
công cụ kinh t ế của Nhà nưốc, nhằm phục vụ cho việc thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 

Trong cơ chế thị trường, những quan hệ kinh tế thuộc nộ i dung 
ngân sách nhà nước chỉ có thể phát sinh, phát triển trên cơ sở vận 
đọng không ngừng của các cơ quan t iền tệ trong quá trình sản xuất 
va lưu thông hàng hoa. Tính chất, quy mô, mức độ và hiệu quả của 
quá trình vận động này là t iền đề vật chất quan trọng nhất của ngân 
sách nhà nước. Sẽ không có một ngân sách lành mạnh nếu như sự 
vân đông của các quan hệ t iền tệ trong quá trình sản xuất và lưu 
thông hang hoa bị ách tắc hoặc bị biến dạng theo xu thế không có 
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l ợ i , làm tổn thương đến sự vận động của hàng hoa. Tuy nhiên cũng 

cần phải nhận thấy rằng: trong mối quan hệ giữa ngân sách nhà 
nước với sự vận động của các đơn vị t iền tệ nảy sinh trong lĩnh vực 
sản xuất, lưu thông hàng hoa, các quan hệ t iền tệ thuộc nộ i dung 
ngân sách Nhà nước hoàn toàn không mang tính thụ động mà có 
ảnh hưởng tích cực trở l ạ i . Sự ảnh hưởng trở l ạ i đó hoàn toàn phụ 
thuộc vào việc nhà nước sử dụng ngân sách làm công cụ quản lý 
kinh tế, xã hộ i như t hế nào. Trong cơ chế thị trường, ngân sách nhà 
nước được nhà nước sử dụng làm công cụ quan trọng để điều chỉnh 
vĩ m ô nền kinh tế, xã hộ i . Do vậy có thể nói: 

Cùng với việc đảm bảo chi tiêu của nhà nước bằng việc huy 
động các nguồn tài chính trên phạm vi rộng lớn trong và ngoài 
nước. 

Vai trò tất yếu của ngân sách nhà nước ở m ọ i thời đại và trong 
m ọ i m ô hình kinh t ế là công cụ điều chỉnh vĩ m ô nền kinh t ế xã hội , 
là vai trò quan trọng của ngân sách trong cơ chế thị trường. Vai trò 
này, về mặt chi t iết có thể đề cập đến ở nhiều nộ i dung và những 
biểu hiện đa dạng khác nhau, song trên góc độ tổng hợp, có thể khái 
quát trên ba khía cạnh sau đây: 

3.1.1. Kích thích sự tăng trưởng kinh tế (vai trò điều tiết 

trong tĩnh vực kinh tê) 

Trong cơ chế thị trường k ế hoạch hoa tập trung, cùng với việc 
nhà nước can thiệp trực t iếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vai 
trò của ngân sách nhà nước ở trong việc điều chỉnh các hoạt động 
trở nên hết sức thụ động. Ngân sách nhà nước gần như chỉ là một 
cái túi đựng sổ thu để r ồ i thực hiện việc bao cấp vốn cố định, vốn 
lưu động, cấp bù l ỗ , bù giá, bù lương...Trong điều k iện đó , hiệu quả 
các khoản thu chi ngân sách nhà nước không được coi trọng và tất 
yếu, tác động của ngân sách nhà nước đến các hoạt động kinh tế 

nhằm điều chỉnh các hoạt động đó và thúc đẩy sự tăng trường kinh 
t ế là hết sức hạn chế. 
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Chuyển sang cơ chế thị trường, trong lĩnh vực kinh tế, Nhà 

nước định hướng về việc hình thành cơ cấu kinh tế mới , kích thích 
phát t r iển sản xuất kinh doanh và chống độc quyền. Điều đó được 
thực hiện thông qua các chính sách thuế và chính sách chi tiêu của 
ngân sách chính phủ để vừa kích thích và vừa gây sức ép với các 
doanh nghiệp, nhằm kích thích sự tăng trưởng kinh tế. 

3.1.2. Giải quyết các vấn đề xã hội (vai trò điều tiết trong tĩnh 

vực xã hội) 

Trong thời kinh tế kế hoạch hoa tập trung, tính chất bao cấp 
tràn lan cho m ọ i lĩnh vực kinh t ế - xã hội đã hạn chế đáng kể vai trò 
của ngân sách nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội . 
Trong thời kì này, m ọ i sự ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước điều được 
dành cho khu vực Nhà nước. Những chế độ bao cấp về nhà ở, cung 
cấp lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng vói giá thấp...đã gây ra 
tâm lý sùng bái biên chế Nhà nước, tâm lí trông chờ, ỳ l ạ i vào Nhà 
nước. Điều đó một mặt làm giảm hiệu quả công tác, hiệu quả t iền 

vốn, mặt khác vừa tác động ngược chiều tói việc đảm bảo công 
bằng xã hội . Bên cạnh đó, sự bao cấp tràn lan cho các hoạt động có 
tính chất xã hội (các hoạt động sự nghiệp), song lạ i thiết sự tính 
toán hợp lý vế phạm v i , mức độ và hiệu quả của nó cũng dẫn đến 

những hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu về mặt xã hội . 

Trong việc giải quyết các vấn đề xã hộ i , sự tồn tại và hoạt động 
có hiệu quả của bộ máy Nhà nước, lực lượng quân đ ộ i , công an, sự 
phát triển của các hoạt động xã h ộ i , y tế, văn hoa có ý nghĩa quyết 

định. Việc thực hiện các nhiệm vụ này về cơ bản thuộc về Nhà nưóc 
và không vì mục tiêu lợ i nhuận. Việc sử dụng những dịch vụ kể trên 
được phân chia giữa những ngườ i tiêu dùng, những nguồn tài trợ để 
thực hiện các nhiệm vụ đó l ạ i được cấp phát từ ngân sách nhà nước. 
Như vậy, trong việc thực hiện các nhiệm vụ có tính chất chung toàn 
xã hộ i , ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng hàng đầu. Bên 
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cạnh đó, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ có tính chất chung 
toàn xã hộ i , hàng năm chính phủ vẫn có sự chú ý đặc biệt cho tầng 
lóp dân cư có thu nhập thấp nhất. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó 
thông qua các loạ i trợ giúp trực tiếp được dành cho những ngườ i có 
thu nhập thấp nhất hoặc có hoàn cảnh đặc biệt như chi về trợ cấp xã 
hội ; các loại trợ giúp gián tiếp dưới hình thức trợ giá cho các mặt 
hàng thiết yếu (lương thực, điện, nưóc...), các khoản chi phí để thực 
hiện chính sách dân số, chính sách việc làm, các chương trình quốc 
gia lớn về chống mù chữ, chống dịch bệnh, các chi phí cho việc 
cung cấp các hàng hoa khuyến dụng, hàng hoa công cộng...Tuy 
rằng m ọ i tầng lớp dân cư đều được hưởng các dịch vụ này, nhưng 
hiện nay ở nước ta, tỷ l ệ ngườ i nghèo còn chiếm phần lớn trong dân 
cư nên phần được hưởng của ngườ i nghèo cũng lớn hơn. 

Bên cạnh các khoản chi ngân sách cho việc thực hiện các vấn 
đề xã hộ i , thuế cũng được sản xuất để thực hiện vai trò tái phân phối 
thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội . Việc kế t hợp giữa thuế trực 
thu và thuế gián thu, một mặt vừa tăng cường các khoản thu cho 
ngân sách nhà nước, mặt khác vừa nhằm điều tiết thu nhập của tầng 
lớp có thu nhập cao, điều tiết tiêu dùng, bảo đảm thu nhập hợp lý 
của các tầng lớp ngườ i lao động. 

Xi \ 
ơ đây chúng ta cũng cần nhận thấy rằng: việc sử dụng ngân 

sách nhà nước làm công cụ điều chỉnh các vấn đề xã hội là một việc 
không đơn giản. Trong điều k iện kinh tế nước ta hiện nay, với một 
bên là những đòi hỏ i rất lớn của các vấn đề xã hội cần giải quyết 

(nhu cầu chi tiêu), một bên là nguồn thu ngân sách nhà nước còn 
hạn hẹp (khả năng tài trợ) thì việc quán triệt phương châm "Nhà 
nước và nhân dân cùng làm" trong việc chăm lo và g iả i quyết các 

vấn đề xã hội là cần thiết. Đồng thời cũng cần quán triệt tinh thần 
"t iế t k iệm, hiệu quả, đúng đ ố i tượng" trong chi tiêu ngân sách nhà 
nước cho các vấn đề xã hội . 
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3.1.3. Góp phần ổn định thị trường giá cả, chống lạm phát 
(điêu chỉnh trong tĩnh vực thị trường) 

Trong cơ chế kế hoạch hoa tập trung, sự đơn điệu về chế độ sở 
hữu, bó khung trong hai hình thức quốc doanh và tập thể đã dẫn đến 

sự phát tr iển yếu ớt của các quan hệ thị trường. Bên cạnh đó, cơ chế 

kinh t ế chỉ huy (bằng các mệnh lệnh hanh chinh) với việc Nhà nước 
quyết định giá cả của các hàng hoa, dịch vụ, chỉ định nơi cung cấp 
vật tư, tiêu thụ sản phẩm...cũng đã làm cho các quan hệ thị trường 
kém phát tr iển. Trong cơ chế đó , sự vận động cua giá cả, chi phi 
thoát ly quan hệ cung - cầu của thị trường, sự biến động cua chung 
được che giấu bởi sự bao cấp của nhà nước. Trong điều k iện hiện 
nay, vai trò của ngân sách nhà nước đ ố i với các quan hệ thị trường 
trở nên lu mờ là điều tất yếu. 

Trong điều k iện của nền kinh t ế thị truồng, giá cả chủ yếu phụ 
thuộc vào quan hệ cung cầu hàng hoa trên thị trường. Do đó để ổn 
định giá cả, chính phủ có thể tác động vào cung hoặc cầu hàng hoa 
trên thị trường. Sự tác động này không chỉ được thực hiện thông qua 
thuế mà còn được thực hiện thông qua chính sách chi tiêu của ngân 
sách nhà nước. Bằng nguồn vốn cấp phát của chi tiêu ngân sách nhà 
nước hàng năm, các quĩ dự trữ nhà nước về hàng hoa và tài chính 

được hình thành. Trong trường hợp thị trường có nhiều biến động 
giá cả lên quá cao hoặc xuống quá thấp, nhờ lực lượng dự trữ hàng 
hoa và t iền, chính phủ có thể đ iều hoa quan hệ cung - cầu hàng hoa 
vật tư đủ bình ổn giá cả trên thị trường, bảo vệ quyền lợ i người tiêu 
dùng và Ổn định sản xuất. Chính phủ cũng có thể sử dụng ngân sách 
nhà nước nhằm khống chế và đẩy lùi nạn lạm phát một cách có hiệu 
quả thông qua việc thực hiện chính sách thắt chặt ngân sách, nghía 
là cắt giảm các khoản chi tiêu ngân sách, chống tình trạng bao cấp 
lãng phí trong chi tiêu, đồng thời có thể tăng thuế tiêu dùng để hạn 
chế cầu, mặt khác có thể g iảm thuế với đầu tư, kích thích sản xuất 
phát tr iển để tăng cung. Ngoài ra việc Chính phủ phát hành các 
công cụ nợ để vay nhân dân nhằm bù đắp thiếu hụt của ngân sách 
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nhà nước cũng góp phần to lớn vào việc làm giảm tốc độ l ạm phát 
trong nền kinh t ế quốc dân. 

3.2. T h u và chi của n g â n sách n h à nước 

3.2.1. Thu của ngân sách nhà nước 

Xét về mặt nộ i dung kinh tế, thu ngân sách nhà nước chứa 
đựng các quan hệ phân phối nảy sinh trong quá trình Nhà nước 
dùng quyền lực chính trị để tập trung một bộ phận tổng sản phẩm 
quốc dân để hình thành quĩ t iền tệ tập trung của Nhà nước. 

Nét nổ i bật của việc thu ngân sách nhà nước là: Trong bất cứ xã 
hộ i nào, cơ cấu các khoản thu ngân sách nhà nước đều gắn l iền vối 
chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị của Nhà nưóc. Sự ra 
đờ i , tồn tạ i và phát tr iển của nhà nước là điều k iện xuất hiện các 
khoản thu ngân sách nhà nước. Ngược l ạ i đến lượt mình, các khoản 
thu ngân sách nhà nước là t iền đề vật chất không thể thiếu được để 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. 

M ộ t đặc trung khác của thu ngân sách nhà nước là luôn luôn 
gắn chặt với các quá trình kinh t ế và các phạm trù chính trị. K ế t quả 
của quá trình hoạt động kinh t ế và hình thức, phạm v i , mức độ vận 
động của các phạm trù giá trị là t iền đề quan trọng xuất hiện hệ 
thống thu ngân sách nhà nước. Nhưng chính hệ thống thu ngân sách 
nhà nước l ạ i là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng to lớn đến kết quả 
của quá trình kinh t ế cũng như sự vận động của các phạm trù giá d ị . 

Tuy theo nhu cầu của việc phân tích đánh giá, phục vụ cho 
công tác quản lý cũng như cho việc điều chỉnh các chính sách động 
viên, ngườ i ta có thể phân loại nộ i dung thu ngân sách nhà nước 
theo nhiều tiêu thức khác nhau: 

3.2.1.1. Xét theo nguồn hình thành các khoản thu 

+ Nhóm nguồn thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh trong 
nước: là các nguồn tài chính có khả năng tạo lập nên quĩ ngân sách 

nhà nước do kế t quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước 
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mang l ạ i . Tuy theo đặc đ iểm hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn 
thu trong nước có thể bao gồm: 

- Nguồn thu được hình thành và thực hiện trong khâu sàn xuất: 

^ Xét trên mọ i góc độ, đây là nguồn thu quan trọng nhất. v ề mặt 
tỷ trọng so với tổng số thu trong nước, nguồn thu trong khâu sản 
xuất luôn chiếm một tỷ trọng lớn. v ề ý nghĩa kinh tế, nguồn thu 
này là chỉ tiêu quan trọng phản ánh tự tăng trưởng của nền kinh t ế 

về qui mô và hiệu quả. M ặ t khác sự tang trưởng cua nguồn thu này 
còn có ảnh hưởng tô lớn đến nguồn thu cua các khâu khác. 

Nguồn thu trong khâu sản xuất bao gồm: Nguồn thu từ sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản...Tuỳ theo từng 
giai đoạn lịch sử, tỷ trọng của các khoản thu trong khâu sản xuất co 
sự thay đ ổ i phụ thuộc vào định hướng phát triển các ngành kinh t ế 

của đất nước ờ m ỗ i thời kỳ nhất định. 

- Nguồn thu được thực hiện trong khâu lưu thông - phân phối: 

Đặc điểm của nguồn thu này là: chúng được tạo ra ở khâu sản 
xuất, song thực hiện một phần trong khâu lưu thông phân phối. 
Nguồn thu này được thực hiện do kết quả của hoạt động giao lưu 
hàng hoa trong và ngoài nước, do việc m ở rộng kinh doanh t iền tệ 
mang l ạ i . Nguồn thu trong khâu lưu thông phân phối tăng hay giảm 
phản ánh thực trạng giao lưu hàng hoá trong va ngoài nước, thực 
trạng hoạt động của ngành sản xuất và tình hình biến động của thị 
trường t iền tệ. Trong nền kinh t ế thị trường, nguồn thu trong khâu 
lưu thông phân phối ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy chúng ta 
cần biết quản lý và khai thác tốt nguồn thu này. 

- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ: 

Nền kinh t ế thị trường ngày càng phát triển cao thì các hoạt 
động dịch vụ cũng ngày càng phong phú và đa dạng. So với các 
hoạt động sản xuất, hoạt động dịch vụ thường có chi phí thấp hơn 
nhưng mức doanh lợ i thu được l ạ i rất cao. Vì vậy, các hình thức thu 
thích hợp với đặc đ iểm các hoạt động dịch vụ có ý nghĩa vô cùng 
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quan trọng. Nó không đơn thuần góp phần vào việc tăng nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc k iểm 
soát và hướng dẫn các hoạt động dịch vụ, đảm bảo phát triển cân 
đ ố i giữa các ngành sản xuất với các hoạt động dịch vụ. 

+ Nguồn thu ngoài nước: bao gồm các khoản thu về vay nợ và 
viện trợ của nước ngoài. 

Đặc đ iểm của nguồn thu này là gắn chặt với tình hình kinh tế, 

chính trị, xã h ộ i và ngoại giao của đất nước. Nguồn thu này thường 
không ổn định và có tính chất bù đắp một phần trong quá trình cân 
đ ố i ngân sách. 

3.2.1.2. Xét theo tác dụng của các khoản thu với quá trình cán 
đối ngân sách, thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản: 

+ Thu trong cân đối ngân sách nhà nước: gồm các hình thức 
thu chủ yếu sau đây: 

- Thuế, phí và l ệ phí 

- Thu về bán và cho thuê các tài sản thuộc sở hữu của Nhà 
nước. 

- Thu l ợ i tức cổ phần của Nhà nước 

- Các khoản thu khác theo luật định. 

Trong các khoản thu trên, thuế là khoản thu quan trọng nhất 
Thuế không chỉ chiếm một tỷ trọng lòn trong tổng số thu ngân sách 
nhà nước hàng năm mà còn là công cụ cùa Nhà nước để quản lý vĩ 

mô nền kinh t ế quốc dân. Đ ể phát huy tốt tác dụng điều tiết vĩ mô 

của các chính sách thuế, nhìn chung ở nước ta cũng như ờ các nước 
khác trên t h ế g iới , nộ i dung của chính sách thuế thường xuyên có sự 
thay đ ổ i cho phù hợp với diễn biến thực t ế của đờ i sống kinh doanh 
xã hội và phù hợp với yêu cầu của quản lý kinh tế, tài chính. Các 

sắc thuế chủ yếu hiện đang được áp dụng ở nước ta hiện nay gồm 
có: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập đ ố i với ngườ i có thu 
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nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp... 

M ỗ i sắc thuế khác nhau, xét trên giác độ luật, đều được cấu tạo 
bởi các yếu tố sau đây: 

- Đ ố i tượng nộp thuế: Đ ố i tượng nộp thuế xác định chủ thể nộp 
thuế là ai. Theo các sắc thuế hiện nay, đ ố i tượng là các cá nhân 
hoặc các tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân. 

- Đ ố i tượng thuế: Đ ố i tượng tính thuế xác định thuế được tính 
trên cái gì: tính trên giá trị tài sản, trên thu. nhập hay trên phần giá 
trị gia tăng... 

- Thuế suất, thuế biểu: Thuế suất xác định mức độ động viên 
trên một đ ố i tượng tính thuế. Trong các luật thuê hiện hành ơ nước 
ta, các hình thức thuế suất được sử dụng phổ biến là thuế suất tỷ l ệ 
và thuế suất lũy t iến. Trong các yếu tố được đề cấp đến của một sắc 
thuế, thuế suất có vị trí quan trọng đặc biệt ví nó thể hiện m ố i quan 
hệ về quyền lợ i kinh t ế giữa ngườ i nộp thuế với Nhà nước. Biểu thuế 

thể hiện các mức thuế suất quy định khác nhau cho một đ ố i tượng 
tính thuế. 

- Y ế u tố miễn, giảm thuế: Việc qui định các yếu t ố miễn, giảm 
trong các sắc thuế nhằm thực hiện các vấn đề chính sách xã hội qua 
các luật thuế, đồng thời còn tạo đ iểu k iện thuận lợ i cho Nhà nước sử 
dụng linh hoạt công cụ thuế để điều chỉnh các mặt hoạt động sản 
xuất kinh doanh theo chủ trương của Nhà nưóc. 

+ Thu dề bù đắp sự thiếu hụt của ngân sách nhà nước : 

Bao gồm các khoản vay trong nước và ngoài nưóc cho chi tiêu 
ngân sách nhà nước khi các khoản chi ngân sách nhà nước vượt quá 
các khoản thu trong cân đ ố i của ngân sách. 

- Vay trong nước: gồm cả vay của các tầng lớp dân cư, các 
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước. Việc vay này 
được thực hiện dưới hình thức phát hành các công cụ nợ của chính 
phủ (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) như các tín phiêu kho bạc Nhà 
nưóc, trái phiếu Chính phủ. 
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- Vay ngoài nước: được thực hiện thông qua các khoản viện trợ 
có hoàn l ạ i (một phần quan trọng trong nguồn vốn ODA) , vay nợ 
của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và các công ty. 

3.2.2. Chi của ngân sách nhà nước 

Chi của ngân sách nhà nước là quá trình phân phối, sử dụng 
quỹ ngân sách nhà nưóc theo những nguyên tắc nhất định cho việc 
thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước. 

Thực hiện chi ngân sách nhà nước chính là việc cung cấp các 
phương t i ện tài chính cho các nhiệm vụ của Nhà nước. Song việc 
cung cấp này có những đặc thù riêng: 

• Thứ nhất: chi ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với những 
nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hộ i mà Chính phủ phải đảm nhận 
trước m ỗ i quốc gia. Mức độ, phạm v i chi tiêu ngân sách nhà nước 
phụ thuộc vào tính chất nhiêm vụ của chính phủ trong m ỗ i thời kỳ . 

• Thứ hai: Tính hiệu quả của các khoản chi ngân sách nhà 
nước được thể h iện ở tầm vĩ m ô và mang tính toàn diện cả về hiệu 
quả kinh t ế trực t iếp, hiệu quả về mặt xã hội và chính trị, ngoại giao. 
Chính vì vậy, trong công tác quản lý tài chính, một yêu cầu đặt ra 
là, cần sử dụng tổng hợp các chỉ tiêu định tính và các chỉ tiêu định 
lượng, đồng thời phải có quan đ iểm toàn diện và đánh giá tác dụng, 
ảnh hưởng của các khoản chi phí ở tầm vĩ mô . 

• Thứ ba: Xét về mặt tính chất, phần lớn các khoản chi ngân 
sách nhà nước đều là các khoản cấp phát không hoàn trả trực t iếp và 

mang tính bao cấp. Chính vì vậy các nhà quản lý tài chính cần phải 
có sự phân tích, tính toán cẩn thận trên nhiều khía cạnh trưóc khi 
đưa ra các quyết định chi tiêu để tránh được những lãng phí không 
cần và nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách nhà nưóc. 

Tuy theo yêu cầu của việc phân tích, đánh giá và quản lý ngân 
sách trong từng thời kỳ ngườ i ta có thể phân chia các khoản chi 
ngân sách nhà nước theo nhiều tiêu thức khác nhau. 

54 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



Trong thời kỳ quản lý nền kinh t ế theo cơ chế k ế hoạch hoa tập 
trung ở nước ta trước đây, nộ i dung các khoản chi ngân sách nhà 
nước được phân loại dựa trên các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 
Đây là cách phân loại chủ yếu thời kỳ này. Theo chức năng, nhiệm 
vụ của nhà nưóc, nội dung chi tiêu ngân sách nhà nước bao gồm: 

+ Chi k iến thiết kinh tế. 

+ Chi văn hoa - xã hộ i 

+ Chi quản lý hành chính 

+ Chi an ninh - quốc phòng 

+ Các khoản chi khác 

Trong các nền kinh t ế thị trường và ở nước ta hiên nay, cách 
phân loại nộ i dung chi tiêu ngân sách nhà nước theo tính chất kinh 
t ế của các khoản chi được sử dụng phổ biến. Đây cũng là cách phân 

loại quan trọng nhất, nó trình bày n ộ i dung chi tiêu của Chính phủ 
để qua đó ngườ i ta có thể nhận rõ và phân tích, đánh giá những 
chính sách, chương trình của Chính phủ thông qua các kinh phí để 
thực hiên các chương trình, chính sách đó . 

Theo tính chất kinh tế, chi ngân sách nhà nước được chia ra các 
nội dung sau đây: 

+ Chi thường xuyên 

Là những khoản chi không có trong khu vực đầu tư và có tính 
chất thường xuyên để tài trợ cho hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước nhằm duy trì " đ ờ i sống quốc gia", v ề nguyên tắc, các khoản 
chi này phải được tài trợ bằng các khoản thu không mang tính toán 
hoàn trả (thu trong cân đối) của ngân sách nhà nước. 

Chi thường xuyên gồm có: 

• Chi về chủ quyền quốc gia: tức là các chi phí mà các cơ 
quan Nhà nước cần phải thực h ' f n để bảo vệ chủ quyền quốc gia, 
nhất là trên các lĩnh vực quốc phòng, anh ninh, ngoại giao, thông t in 
đạ i chúng.. . 
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• Chi phí liên quan đến sự điều hành và duy trì hoạt động của 
các cơ quan Nhà nưốc để thực hiện những nhiệm vụ được giao phó. 

• Chi phí do sự can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động 
kinh doanh, văn hoa, xã hộ i để cải thiện đờ i sống nhân dân. Nhũng 

chi phí này thuộc loại chi phí chuyển nhượng, như: trợ cấp cho các 
cơ quan Nhà nước để thực hiện các hoạt động sự nghiệp, trợ cấp cho 
các đ ố i tượng chính sách xã hộ i , hỗ trợ quĩ bảo hiểm xã hội , trả lãi, 
nợ của Chính phủ. 

+ Chỉ đầu tư phát triển 

Là tất cả các chi phí làm tăng thêm tài sản quốc gia, bao gồm: 

• Chi mua sắm máy móc , thiết bị và dụng cụ 

• Chi xây dựng mới và tu bổ công sở, đường sá, k iến thiết đô 
thị. 

• Chi cho việc thành lập các doanh nghiệp nhà nước, góp vốn 
vào các công ty, góp vốn vào các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh 
doanh. 

• Các chi phí chuyển nhượng đầu tư 

• Những chi phí đầu tư liên quan đến sự tài trợ của nhà nước 
dưới hình thức cho vay ưu đãi hoặc trợ cấp cho những pháp nhân 
kinh t ế công hay tư để thực hiện các nhiệm vụ đồng loại với các 
nghiệp vụ nêu trên, nhằm thực hiện chính sách phân tích kinh t ế của 
nhà nước. 

Ngoài ra, còn có thể phân loại chi ngân sách nhà nước theo các 
ngành kinh tế, theo tính chất của quá trình tái sản xuất xã hộ i . 

3.2.3. Thâm hụt ngân sách nhà nước 

Thâm hụt ngân sách nhà nước (hay còn gọ i là thiếu hụt ngân 
sách nhà nưốc, bộ i chi ngân sách nhà nước) là tình trạng khi tổng 
chi tiêu của ngân sách nhà nước vượt quá các khoản thu không 
mang tính hoàn trả (thu trong cân đối) của ngân sách nhà nước. 
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Đ ể phản ánh mức độ thâm hụt ngân sách nhà nước, ngườ i ta 
thường sử dụng chỉ tiêu tỷ l ệ thâm hụt so với GDP hoặc so với tổng 
số thu trong ngân sách nhà nước. 

Trong lịch sử phát triển tài chính, thâm hụt ngân sách nhà nước 
đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến trong các nước đang phát 
tr iển và những nước kinh t ế châm phát t r iển. Tuy nhiên, ở m ỗ i nước, 
những nguyên nhân trực t iếp dẫn đến tình trạng này có khác nhau. 
Ngườ i ta đã tổng hợp l ạ i và cho thấy có hai nhóm nguyên nhân 
chính dẫn đến thâm hụt ngân sách nhà nước. Trước hết đó là những 
nguyên nhân mang tính khách quan do diễn biến của chu kỳ kinh 
doanh, do tác động của điều k iện tự nhiên, của các yếu tố bất khả 
kháng. Thứ hai là những nguyên nhân mang tính chủ quan, thuộc về 

quá trình quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. 

K h i nghiên cứu về những ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách 
nhà nước, các nhà kinh tế đều cho rằng: ảnh hưởng của thâm hụt 
ngân sách nhà nưóc đ ố i với nền kinh t ế phụ thuộc vào việc nó tác 
động đến lãi suất thị trường, t iết k i ệ m quốc gia, đầu tư và cán cân 
thương mạ i như t hế nào? 

Mặc dù còn có những ý k iến khác nhau về ảnh hưởng của thâm 
hụt ngân sách nhà nước, song phần lớn những phân tích của các nhà 
kinh t ế đều cho rằng tình trạng thâm hụt ngân sách Nhà nước với tỷ 
l ệ cao và tr iền miên làm tăng lãi suất thị trường, cản trở đầu tư và 
thúc đẩy tình trạng nhập siêu, gây ra những khó khăn cho việc tìm 
kiếm việc làm và đờ i sống của ngườ i lao động. 

Đ ể khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước, Chính 
phủ các nước đã nghiên cứu và sử dụng nhiều giải pháp khác nhau 
như: Phát hành t iền để bù đắp bộ i chi, sử dụng dự trữ ngoại tệ, vay 
trong nước và ngoài nước. M ỗ i giải pháp trên đây đều có những tác 
dụng và những mặt hạn chế nhất định, cần tuy thuộc vào những 
điều k iện và hoàn cảnh cụ thể của nền kinh t ế đất nước để lựa chọn 
những giả i pháp thích hợp. Tuy nhiên, nhìn toàn diện, thực hiện tốt 
công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước vẫn là biện pháp 
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tốt nhất cho các quốc gia để hạn chế, khắc phục tình trạng thâm hụt 
ngân sách nhà nước. 

3.3. T ổ chức h ệ thống n g â n sách và p h â n c á p n g â n sách 
n h à nước 

3.3.1. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước 

Ở phần ì, khi nghiên cứu về bản chất kinh tế của ngân sách 
Nhà nước, chúng ta đã khẳng định: ngân sách nhà nước là một hệ 
thống các quan hệ kinh t ế trong lĩnh vực phân phối giữa các thành 
viên xã hộ i . Các quan hệ kinh t ế thuộc phạm v i ngân sách nhà nước 
không hoạt động một cách riêng l ẻ , rờ i rạc mà có m ố i quan hệ ràng 
buộc, tác động qua l ạ i lẫn nhau tạo thành hộ thống ngân sách nhà 
nước. 

Nhìn chung ở các nước trên thế giới , hệ thống ngân sách nhà 
nước đều được tổ chức. phù hợp vói hệ thống hành chính theo luật 
cơ bản (hiến pháp) quy định. Có hai mô hình tổ chức hành chính là: 
m ô hình Nhà nước liên bang và mô hình Nhà nước thống nhất (còn 
gọ i là phi liên bang). Do đó trên thực t ế cùng tồn tạ i hai m ô hình tổ 
chức hệ thống ngân sách nhà nước. 

Ở các nước có m ô hình tổ chức hành chính liên bang (Mỹ , 
Canada, Đức...), hệ thống ngân sách nhà nước được tổ chức thành 
ba cấp: ngân sách liên bang, ngân sách bang và ngân sách địa 
phương. 

Ở các nước có m ô hình tổ chức hành chính thống nhất (Anh, 
Pháp, Nhật...), hệ thống ngân sách nhà nước gồm ngân sách Trung 
ương và ngân sách của các cấp chính quyền địa phương. 

V ề tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta qua nhiều 

lần cải t iến và sửa đ ổ i , hiện nay theo Điều 4 Luật Ngân sách Nhà 
nước quy định: "Ngân sách nhà nưóc bao gồm ngân sách Trung 
ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (ngân sách địa 
phương)". 
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